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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Hựu đông tam bách lý, viết thanh khâu chi sơn, kỳ dương đa ngọc, kỳ âm đa 
thanh hoạch. Hữu thú yên, kỳ trạng như hồ nhi cửu vĩ, kỳ âm như anh nhi, năng 
thực nhân; thực giả bất cô. Hữu điều yên, kỳ trạng như cưu, kỳ âm nhược a, 
danh viết quán quán, bội chi bất hoặc. Anh thủy xuất yên, nam lưu chú vu tức 
dực chi trạch. Kỳ trung đa xích nhụ, kỳ trạng như ngư nhi nhân diện, kỳ âm 
như uyên ương, thực chỉ bất giới. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Cơ Sơn (#&LLI) 300 dặm, có ngọn núi Thanh Khâu (EŠ 
tr), phía nam ngọn núi này có nhiều ngọc thạch, phía bắc có nhiều thanh 
hoạch!. Trong núi có loài quái thú, hình dạng như là con cáo, có chín cái đuôi, 
tiêng kêu như tiêng khóc của trẻ sơ sinh, ăn thịt người; nêu như ai ăn được thịt 
nó thì có thể không bị nhiễm phải khí _yêu tà; trong núi có loài chim hình dạng 
như con chim trĩ, âm thanh phát ra giống như tiếng người đang mắng chửi, tên 


^j1mH.=m 


nó gọi là Quán Quán (XšŸŠ), đeo lông vũ của nó ở trên người thì có thể không 
bị mê hoặc. Sông Anh Hà (3#$?0]) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng 
nam trút vào đầm Dực Trạch (S3). Trong nước gần đó có nhiều Xích Nhụ 


(7Rñf#5), dạng nó như con cá. Có một khuôn mặt người, âm thanh như chim 
uyên ương, ăn thịt nó có thể không bị nổi mụn ghẻ. 


! Thanh hoạch (8Ï): Một loại khoáng sản màu xanh, thời cổ thường dùng làm phẩm màu. 
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2. Hồ Giao 
(P8) 





[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Đông ngũ bách lý, viết đảo quá chi sơn, kỳ thượng đa kim ngọc, kỳ hạ đa tê 
hủy, đa tượng. Hữu điều vên, kỳ trạng như giao, nhi bạch thủ, tam túc, nhân 
diện, kỳ danh viết cù như, kỳ minh tự hào dã. Ngân thủy xuất yên, nhi nam lưu 
chú vu hải. Kỳ trung hữu hỗ giao, kỳ trạng ngư thân nhi xà vĩ, kỳ âm như uyên 
ương, thực giả bất thũng, khả dĩ dĩ trĩ. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Thiên Ngu (XFẼ) 500 dặm, có ngọn núi Đảo Quá (3Š 
3), bên trên có nhiều khoáng sản kim loại và ngọc thạch, bên dưới có nhiều 
loài tê giác và voi lớn sinh sống. Có loài chim, hình dạng như chim Giao (3Š), 
mà đầu màu trăng, ba chân, mặt người, tên nó là Cù Như (EẼ”II), tiếng kêu của 
nó chính là tên của mình. Sông Ngân Hà (3R}f]) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi 
chảy về hướng nam trút vào biển lớn. Trong sông Ngân Hà có rất nhiều loài 
Hồ Giao (ƒ#), có thân cá, đuôi răn, tiếng kêu như chim uyên ương, ai ăn thịt 
nó thì sẽ không bị bệnh ung nhọt, còn có thể chữa khỏi bệnh trĩ. 


? Giao (3Š): Một loài chim nước, tức Cò bợ (Ardeola bacchus). Mỏ dài, chân cao, có chiêu dài 
trung bình 47 cm, thường với bộ lông nên trăng, lưng màu nâu, mỏ vàng với đầu mỏ đen; chân 
và mắt cò màu vàng. Lông cò chuyên sang màu đỏ, xanh và trăng vào mùa sinh sản. Vào thời 
gian còn lại lông cò màu nâu xám pha đôm trăng. 
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3. Bạng Ngư 


(t4) 











[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây thất thập lý, viết anh sơn, kỳ thượng đa nữu cương, kỳ âm đa thiết, kỳ 
dương đa xích kim. Ngu thủy xuất yên, bắc lưu chú vu chiêu thủy, kỳ trung đa 
bạng ngư, kỳ trạng như miết, kỳ âm như dương. Kỳ dương đa tiễn mị, kỳ thú 
đa tạc ngưu, hàm dương. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Thạch Thúy (1Ñ) 70 đặm, có ngọn núi Anh Sơn (# 
LH), trên núi đâu cũng là cây nữu và cây cương, phía bắc có nhiều quặng sắt, 
phía nam có nhiều hoàng kim. Sông Ngu Thủy (87K) bắt nguồn từ ngọn núi 
này, rồi chảy về hướng bắc trút vào sông Chiêu Thủy (‡37K). trong sông Ngu 
Thủy có nhiều cá Bạng Ngư (###:), dạng nó như con ba ba, âm thanh phát ra 
như tiếng dê kêu. Phía nam ngọn núi sinh trưởng rất nhiều tiễn trúc và mị trúc, 
dã thú trong núi phần lớn là loài có hình thể to lớn như Tạc Ngưu (#E“)? và 
Hàm Dương (W8*É)°. 


3 Tiễn trúc và mị trúc: 
- _ Tiễn trúc (ÑñTf17): Chi Hào dúi, tên khoa học Fargesia, là một chi thực vật có hoa trong họ 
Hòa thảo (Poaceae). 
- _ Mi trúc (ãT1): Một loại tre đốt dài, da dầy, rễ sâu, mùa đông có thể đào măng của nó lên 
từ dưới đất để ăn. 
* Tạc Ngưu (‡#E“t) tức trâu cày, thịt nặng nghìn cân. 
Š Hàm Dương (Ä8Ÿ*É) là tên của một loài dã thú trong truyền thuyết dân tộc Hán cô đại, trích từ 
Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh: “Ở đầu ngọn núi Hoa Sơn (ÈLLI), có ngọn núi Tiền Lai (3%), 
bên trên nhiều cây tùng, bên dưới nhiều đá tây. Có loài thú, dạng nó như con dê mà đuôi ngựa, 
tên là Hàm Dương (#3), mỡ của nó có thê trị da bị khô nứt”. 
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4. Văn Diều Ngư 





[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây bách bát thập lý, viết thái khí chi sơn. Quan thủy xuất yên, tây lưu chú 
vu lưu sa. Thị đa văn diêu ngư, trạng như lý ngư, ngư thân nhì điều dực, thương 
văn nhi bạch thủ xích uế, thường hành tây hải du vu đông hải, dĩ dạ phi. Kỳ âm 
như loan kê, kỳ vị toan cam, thực chi dĩ cuÔng, kiến tắc thiên hạ đại nhương. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Chung Sơn (#†LLI) 180 dặm, có ngọn núi Thái Khí (5 
#x). Sông Quan Hà (Mf}h]) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng tây 


trút vào sông Lưu Sa (#Ñ3Ù). Trong sông Quan Hà có rất nhiều cá Văn Diêu 


Ngư (X#š&:), dạng nó như cá chép, có thân cá và cánh chim, trên người có 
văn màu xanh, đầu màu trắng, miệng màu đỏ, thường dạo từ Tây Hải đến Đông 
Hải, ban đêm bay trên không. Âm thanh của nó giông như là tiếng Loan Kê 
(SSX8)5, thịt nó vừa chua vừa ngọt, ăn rồi có thê trị bệnh điên, nếu như loài cá 
này xuất hiện thì thiên hạ sẽ được mùa lương thực. 


5 Loan Kê (#5ÄŠ) tức Loan Điều (55 3) giống như Phượng Hoàng (\LŠ) cũng là một loài chim 
thần trong truyền thuyết Trung Quốc cô đại. 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây tam bách thất thập lý, viết lạc du chỉ sơn. Đào thủy xuất yên, tây lưu 
chú vu tắc trạch, thị đa bạch ngọc, kỳ trung đa hoạt ngư, kỳ trạng như xà nhI 
tứ túc, thị thực ngư. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây gò đất Côn Luân (EÉÊ`) 370 dặm, có ngọn núi Lạc Du (/R 
3#). Sông Đào Hà (#k?f]) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng tây trút 
vào đầm Tắc Trạch (Š)Š), ở đấy có rất nhiều bạch ngọc. Trong sông Đào Hà 


có rât nhiêu loài cá Hoạt Ngư (###), hình dạng nó như con răn, hơn nữa có 
bôn chân, ăn cả. 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây nhị bách lục thập lý, viết khê sơn. Kỳ thượng hữu thú yên, kỳ trạng 
như ngưu, vị mao, danh viết cùng kỳ, âm như tru cầu, thị thực nhân. Mông 
thủy xuất yên, nam lưu chú vu dương thủy, kỳ trung đa hoàng bối; lỏa ngư, 
ngư thân nhi điều dực, âm như uyên ương, kiến tắc kỳ ấp đại thủy. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Trung Khúc (hÑ) 260 dặm, có ngọn núi Khê Sơn (#B 


LLI). Trên núi Khê Sơn có loài dã thú, hình dạng như con trâu, toàn thân có bộ 


(273Ÿ), âm thanh nó phát ra như tiếng chó tru, 


lông gai nhọn, tên là Cùng Kỳ (^3 
loài dã thú này còn ăn thịt người. Sông Mông Hà (5SŠ}h]) bắt nguồn từ ngọn núi 
này, rồi chảy về hướng nam trút vào sông Dương Thủy (37K), trong nước gần 
đó có rất nhiều vỏ sò màu vàng. Trong sông Mông Hà có nhiều loài cá Lỏa 
Ngư (Ñ#!), có thân cá và cánh chim, tiếng kêu như tiếng chim uyên ương, nó 
xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ xảy ra nạn hồng thủy. 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc nhị bách lý, viết nhạc pháp chi sơn. Hoài trạch chi thủy xuất vên, nhi 
đông bắc lưu chú vu thái trạch. Kỳ trung đa sao ngư, kỳ trạng như lý nhi kê túc, 
thực chi dĩ vưu. Hữu thú yên, kỳ trạng như khuyên nhi nhân diện, thiện đầu, 
kiến nhân tắc tiếu, kỳ danh sơn hồn, kỳ hành như phong, kiến tắc thiên hạ đại 
phong. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Thiếu Hàm (2Ÿ) 200 dặm, có ngọn núi Nhạc Pháp (5 
34). Sông Hoài Trạch (šš}Ÿ) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng 
đông trút vào sông Thái Trạch (ZE3Ÿ). Trong sông có rất nhiều cá Sao Ngư (†Ð 


#i), loài cá này có hình dáng như cá chép, nhưng lại có chân gà, ăn thịt nó có 
thể trị mụn ghẻ trên da. Trong núi còn có loài đã thú, hình dạng nó như con 
chó, nhưng lại có mặt người, giỏi quăng ném đô vật, vừa nhìn thây người thì 
cười, tên của loài thú này gọi là Sơn Hồn (LH š /LIISF), nó đi rất nhanh, giống 
như một cơn gió, nó xuất hiện thì thiên hạ sẽ nồi ØIÓ †O. 


-IẾ- 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc nhị bách lý, viết bắc nhạc chi sơn, đa chỉ cức cương mộc. Hữu thú 
vên, kỳ trạng như ngưu, nhi tứ giác, nhân mục, trệ nhĩ, kỳ danh viết chư hoài, 
kỳ âm như minh nhạn, thị thực nhân. Chư hoài chi thủy xuất vên, nhi tây lưu 
chú vu hiêu thủy, kỳ trung đa nghễ ngư, ngư thân nhi khuyến thủ, kỳ âm như 
anh nhi, thực chi dĩ cuÔng. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Nhạc Pháp (#5334) 200 đặm, có ngọn núi Bắc Nhạc (db 
#x), trên núi sinh trưởng rất nhiều loày cây như cây quất, cây táo chua, cây đàn. 
Trong núi có loài dã thú, hình dạng như con trâu, có bốn sừng, mắt người và 
tai lợn, tên nó gọi là Chư Hoài (3Š #‡), âm thanh phát ra như là tiếng chim nhạn, 
ăn thịt người. Sông Chư Hoài (3#) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về 
hướng tây trút vào sông Hiêu Hà (E§?h]). Trong sông Chư Hoài có rất nhiều 
loài cá Nghễ Ngư (#ãẤ#), loài cá này có cơ thể của con cá bình thường, đầu 


chó, tiêng kêu như tiêng khóc của trẻ sơ sinh, ăn thịt nó có thê chữa khỏi bệnh 
điền. 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc ngũ bách lý, viết kiệt thạch chỉ sơn. Thăng thủy xuất yên, nhỉ đông 
lưu chú vu hà, kỳ trung đa bô di chi ngư. Kỳ thượng hữu ngọc, kỳ hạ đa thanh 
bích. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Luân Sơn (fÊLÍI) 500 đặm, có ngọn núi Kiệt Thạch (I8 
R). Sông Thăng Hà (Z8?0]Ï) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng đông 
trút vào sông Hoàng Hà (8Ä?h]). Trong sông Thằng Hà có rất nhiều loài cá Bồ 
Di (5Š), hình dạng nó như con rắn, có sáu chân, mắt ngựa, ai ăn thịt nó thì 


sẽ không còn mơ thây ác mộng. Bên trên ngọn núi có nhiêu ngọc thạch, bên 
dưới ngọn núi có rât nhiêu đá xanh và ngọc bích. 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam tam bách lý, viết phiên điều chi sơn, vô thảo mộc, đa sa. Giảm thủy 
xuât yên, bắc lưu chú vu hải, kỳ trung đa cảm ngư. 


[Dịch nghĩa] 
Lại đi về phía nam núi Bột Lũy (53) 300 dặm, có ngọn núi Phiên Điều (Ê 
#), trên ngọn núi này không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, đâu đâu cũng là cát. 
Sông Giảm Hà (#?BÏ) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng bắc trút 


vào biến lớn, trong nước có nhiêu loài cá Cảm Ngư (8#). 
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11. Kham Trữ Ngư 
(E17) 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam tam bách lý, viết sài sơn, kỳ thượng vô thảo mộc, kỳ hạ đa thủy, kỳ 
trung đa kham trữ chỉ ngư. Hữu thú yên, kỳ trạng như khoa phụ nhi trệ mao, 
kỳ âm như hô, kiên tắc thiên hạ đại thủy. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Nhạc Sơn (#S§LÍI) 300 đặm, có ngọn núi Sài Sơn (Š3LII), 
bên trên ngọn núi không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, bên dưới ngọn núi khắp 
nơi đều là dòng nước chảy, trong nước có rất nhiều loài cá Kham Trữ Ngư (8 
#Ÿi). Trên núi có loài đã thú, đáng vẻ như viên hầu, toàn thân là lông lợn, 
tiếng kêu của nó giống như tiếng người quát tháo, loài quái thú này xuất hiện 
thì thiên hạ sẽ xảy ra nạn lũ lụt. 
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12. Điều Dong 
(I&8ã) 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam tam bách lý, viết độc sơn, kỳ thượng đa kim ngọc, kỳ hạ đa mỹ thạch. 
Mạt đô chỉ thủy xuât yên, nhị đông lưu chủ vu miện, kỳ trung đa điêu dong, kỳ 
trạng như hoàng xà, ngư dực, xuât nhập hữu quang, kiên tắc kỳ âp đại hạn. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Sài Sơn (Š⁄3LII) 300 dặm, có ngọn núi Độc Sơn (5⁄%LÚI), 
bên trên ngọn núi có rất nhiều quặng vàng và ngọc thạch, bên dưới ngọn núi 
có rất nhiều tảng đá xinh đẹp. Sông Mạt Đồ (7K) bắt nguồn từ ngọn núi này, 
rồi chảy về hướng đông nam trút vào sông Miện Hà (38)0J). Trong nước gần 
đó có rất nhiều loài cá Điều Dong (lế!), hình dáng loài cá này rất giống con 


răn màu vàng, có vây cá, khi ra vào trong nước thì có tia sáng, chúng nó xuât 
hiện ở đâu thì ở đó sẽ xảy ra đại hạn. 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam thủy hành thất bách lý, viết mạnh tử chỉ sơn, kỳ mộc đa tử đồng, đa 
đào lý, kỳ thảo đa khuân bô, kỳ thú đa mi lộc. Thị sơn dã, quảng viên bách lý. 
Kỳ thượng hữu thủy xuât yên, danh việt bích dương, kỳ trung đa triên vĩ. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Hồ Xạ (8BŠÏ) 700 dặm đường thuỷ, có ngọn núi Mạnh 
Tử (5), cây cối trong núi đại đa số là cây tử và cây ngô đồng, còn sinh 
trưởng rất nhiều cây đào và cây mận. Cỏ trong núi, nhiều nhất là cây nắm và 
cây hương bô, dã thú trong núi đại đa sô là hươu mi lộc. Núi Mạnh Tử có chu 
vi 100 đặm. Có con sông từ trên núi chảy xuống, tên là Bích Dương (#ŠñR), 
trong sông sinh trưởng rất nhiều loài cá Triên Ngư (#Œ##) và cá Vĩ Ngư (É§ 
8), 


7 Triên (##) cũng chính là cá chình. Vĩ (#8) chỉ cá tầm hoàng. Triên Vĩ Ngư (É#S#§#) là tên gọi 
chung của hai loại cá tầm (#2) và cá tầm Kaluga (3šS##). 
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14. Cáp Cáp Ngư 
(5ã #) 





-29- 


[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam thủy hành ngũ bách lý, viết lưu sa, hành ngũ bách lý, hữu sơn yên, 
viết kỳ chủng chi sơn, quảng viên nhị bách lý, vô thảo mộc, hữu đại xà, kỳ 
thượng đa ngọc. Hữu thủy yên, quảng viên tứ thập lý giai dũng, kỳ danh viết 
thâm trạch, kỳ trung đa huề quy. Hữu ngư yên, kỳ trạng như lý, nhi lục túc điều 
vĩ, danh viết cáp cáp chi ngư, kỳ minh tự khiếu. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Mạnh Tử (3Š-Ÿ#) 500 dặm đường thuỷ, đi qua Lưu Sa 
500 đặm, có ngọn núi Kỳ Chủng (0#), ngọn núi này có chu vi 200 dặm, trên 
núi không có sinh trưởng bất kỳ loại cỏ cây nào, phía trên có đại xà và còn có 
rât nhiêu ngọc thạch. Còn có một cái hô, chu vi 40 dặm, toàn bộ mặt nước đêu 
giống như là đang sôi trào, tên hồ này gọi là Thâm Trạch (Šš}Š), bên trong có 
rất nhiều cá biển. Còn có một loài cá, hình dạng nó như cá chép, thế nhưng có 
sáu chân và đuôi chim, tên là Cáp Cáp Ngư (#â#'â##), tiếng kêu của loài cá này 
chính là tên của chính nó. 
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15. Thu Ngư 
(§#) 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam tam bách lý, viết mao sơn, vô thảo mộc. Thương thê chỉ thủy xuất 
yên, nhi tây lưu chú vu triên thủy. Kỳ trung đa thu ngư, kỳ trạng như lý nhi đại 
thủ, thực giả bât vưu. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Bắc Hào (1b) 300 dặm, có ngọn núi Mao Sơn (£LLI), 
trên núi không sinh trưởng bất kỳ loại cỏ cây nào. Sông Thương Thể (8®) 
bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng tây trút vào sông Triển Hà (R 
›n]). Trong nước sinh trưởng rất nhiều loài cá Thu Ngư (#§#), hình dáng loài 
cá này như cá chép, đầu rất lớn, ai ăn thịt nó thì sẽ không nôi mụn ghẻ. 
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16. Phi Ngư 
( k#) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu bắc tam thập lý, viết ngưu thủ chi sơn. Hữu thảo yên, danh viết quỷ thảo, 
kỳ diệp như quỳ nhi xích hành, kỳ tú như hòa, phục chỉ bất ưu. Lao thủy xuất 
yên, nhi tây lưu chú vu quyết thủy. Thị đa phi ngư, kỳ trạng như phụ ngư, thực 
chỉ dĩ trĩ đồng. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Ngô Lâm (S3#) 30 dặm, có ngọn núi Ngưu Thủ (“F#ƒ), 
trên núi mọc một loại cỏ, tên là quỷ thảo (5E**), lá của loại cỏ này giống lá của 


hoa hướng dương, nhưng thân cây lại là màu đỏ, hoa của nó giống như tua của 
cây mạ được nhô lên, a1 ăn loại cỏ này thì sẽ không buôn không lo. Sông Lao 


Hà (Z?1Ï) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng tây trút vào sông 
Quyết Hà (3ŠnÏ]). Trong sông có rất nhiều loài cá biết bay, hình dáng loài cá 
này giống cá diếc, ăn thịt nó có thể chữa khỏi bệnh trĩ. 
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17. Luân Ngư 
(a&) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu đông thất thập lý, viết bán thạch chi sơn, kỳ thượng hữu thảo yên, sinh 
nhi tú, kỳ cao trượng dư, xích diệp hoàng hoa, hoa nhi bất thực, kỳ danh viết 
gia vinh, phục chỉ giả bất đình. Lai nhu chi thủy xuất vu kỳ dương, nhi tây lưu 
chú vu y thủy, kỳ trung đa luân ngư, hắc văn, kỳ trạng như phụ, thực giả bất 
thụy. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Đại Khổ (X®š) 70 dặm, có ngọn núi Bán Thạch (%Z 
“), trên núi mọc một loại cỏ, vừa bắt đầu sinh trưởng là đã trô bông, khi trưởng 
thành cao hơn một trượng, có lá cây màu đỏ, đóa hoa màu đỏ, sau khi nở hoa 
thì quả liền rụng xuống, tên của loại cỏ này gọi là gia vinh (S8), ai ăn nó thì 
sẽ không sợ sắm sét lôi đình. Sông Lai Nhu (SKñŠ) bắt nguồn từ phía nam ngọn 
núi Bán Thạch, rồi chảy về hướng tây trút vào sông Y Hà (8Ï), trong sông 
có rất nhiều loài cá Luân Ngư (#â##), trên mình loài cá này có văn màu đen, 
hình dạng giống cá diếc, ai ăn thịt nó thì sẽ không ngủ gà ngủ gật. 
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18. Giao Ngư 
(@&#) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Đông bắc bách lý, viết kinh sơn, kỳ âm đa thiết, kỳ dương đa xích kim, kỳ 
trung đa lê ngưu, đa báo hồ, kỳ mộc đa tùng bách, kỳ thảo đa trúc, đa quất dao. 
Chương thủy xuất yên, nhi đông nam lưu chú vu sư, kỳ trung đa hoàng kim, 
đa giao ngư, kỳ thú đa lư mI. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông bắc núi Cảnh Sơn (SLLI) 100 dặm, có ngọn núi Kinh Sơn 
(#ILL), mặt bắc ngọn núi có quặng sắt phong phú, mặt nam ngọn núi có hoàng 
kim phong phú, trong núi sinh trưởng rất nhiều trâu cày và còn rất nhiều con 


báo và con hồ, cây cối nơi này phần lớn là cây thông và cây bách và còn rất 
nhiều cây quýt và cây bưởi, hoa cỏ nơi này phần lớn là khóm trúc thấp bé tươi 


tốt. Sông Chương Hà (3Š?f]) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng 
đông nam trút vào sông Sư Hà (BÑ#}]), trong nước có rất nhiều hoàng kim, hơn 
nữa còn sinh trưởng rất nhiều loài cá Giao Ngư (#š#). Dã thú trong núi đa số 
là lừa núi và hươu mi lộc. 
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19. Chấp Ngư 
(⁄#) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu đông nhất bách ngũ thập lý, viết cư sơn. Giang thủy xuất yên, đông lưu 
chú vu đại giang, kỳ trung đa quái xà, đa chấp ngư, kỳ mộc đa do nữu, đa mai 
tử, kỳ thú đa quỳ ngưu linh sước tê hủy. Hữu điều yên, trạng như hào nhi xích 
thân bạch thủ, kỳ danh viết thiết chi, khả dĩ ngự hỏa. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Lai Sơn (lE£LlI) 150 đặm, có ngọn núi Cư Sơn (lELÚI). 
Sông Giang Thủy (šïL7K) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng đông 
trút vào sông Trường Giang (KT), trong nước có rất nhiều quái xà và rất 
nhiều loài cá Chấp Ngư (8#). Cây cối trên núi chủ yếu là cây do và cây nữu, 
còn có rất nhiều cây mai và cây tử, dã thú trên núi chủ yếu là trâu Quỳ Š, linh 
dương, tê giác. Trên núi có loài chim, hình dạng như con cú mèo, có thân màu 
đỏ và đầu màu trắng, tên của loài chim này gọi là Thiết Chi (Ø7BB), nuôi dưỡng 
nó ở bên người có thể phòng ngừa hoả hoạn. 


8 Quỳ (#Š) tức Lôi Thú (E§), thần ở đầm Lôi Trạch (ER3#), kỳ thú một chân. Sơn Hải Kinh - 
Đại Hoang Đông Kinh ghi chép: “Trong Đông Hải có núi Lưu Ba (ðÑ3#), vào biển bảy ngàn 


dặm. Trên đó có loài thú, dạng như con trâu, thân màu xám xanh mà không có sừng, một chân, ra 
vào trong nước thì ắt có mưa gió, nó tỏa sáng như nhật nguyệt, tiêng nó như sâm, tên nó là Quỳ 


(#)”. 
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1. Quán Quán 2» L.HỦI 

3. Ngung 4. Đồng Cừ 

5. Xích Tế 6. Mân 

7. Phì Di 8. Thác Phi 

9. Lịch 10. Số Tư 

11. Khâm Nguyên 12. Thắng Ngộ 
13. Tất Phương 14. Tủng Tư 
15. Bàn Mạo 1ó. Hiều 

17. Toan Dữ 18. Hoàng Điều 


19. Kiết Câu 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Hựu đông tam bách lý, viết thanh khưu chi sơn, kỳ dương đa ngọc, kỳ âm đa 
thanh hoạch. Hữu thú yên, kỳ trạng như hồ nhi cửu vĩ, kỳ âm như anh nhi, năng 
thực nhân; thực giả bất cô. Hữu điều yên, kỳ trạng như cưu, kỳ âm nhược a, 
danh viết quán quán, bội chi bất hoặc. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Cơ Sơn (#&LLI) 300 dặm, có ngọn núi Thanh Khâu (EŠ 


tr), phía nam ngọn núi này có nhiều ngọc thạch, phía bắc có nhiều thanh hoạch. 
Trong núi có loài quái thú, hình dạng như là con cáo, có chín cái đuôi, tiếng 
kêu như tiêng khóc của trẻ sơ sinh, ăn thịt người; nêu như ai ăn được thịt nó 
thì có thê không bị nhiễm phải khí yêu tà; trong núi có loài chím hình dạng như 
con chim trĩ, âm thanh phát ra giông như tiêng người đang măng chửi, tên nó 
gọi là Quán Quán (#š3Š), đeo lông vũ của nó ở trên người thì có thể không bị 
mê hoặc. 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Nam thứ nhị kinh chỉ thủ, viết quỹ sơn, tây lâm lưu hoàng, bắc vọng chư tì, 
đông vọng trường hữu. Anh thủy xuất yên, tây nam lưu chú vu xích thủy, kỳ 
trung đa bạch ngọc, đa đan túc. Hữu thú yên, kỳ trạng như đôn, hữu cự, kỳ âm 
như cầu phệ, kỳ danh viết ly lực, kiến tắc kỳ huyện đa thô công. Hữu điều yên, 
kỳ trạng như sĩ nhi nhân thủ. Kỳ âm như tý, kỳ danh viết chu, danh tự hào dã, 
kiến tắc kỳ huyện đa phóng sĩ. 


[Dịch nghĩa] 


Ngọn núi đầu tiên của hệ thống dãy núi thứ hai phía nam gọi là Cử Sơn (4ÊLU), 

kế bên phía tây của ngọn núi này là nước Lưu Hoàng Tân Thị (#RSã5#f§ÿ), phía 
bắc vọng về núi Chư Tì (ïŠÑlÙ), phía đông vọng về núi Trường Hữu (É°). 
Sông Anh Hà (3#?fJ) bắt nguồn từ núi Cử Sơn, hướng tây nam chảy về sông 
Xích Hà (7R}]), trong sông có rất nhiều ngọc thạch màu trắng và có rất nhiều 
cát mịn màu đỏ. Trên núi Cử Sơn có loài dã thú, hình dáng giống heo con, 
móng vuôt như gà, tiêng kêu giông chó, tên gọi của loài dã thú này là Ly Lực 
(X87). chúng xuất hiện ở huyện nào thì huyện lị nơi đó đều sẽ có công trình 
kiến trúc rất lớn. Trên núi còn có loài chim, dáng vẻ giống diều hâu, nhưng lại 
có tay người, tiếng kêu giống chim cút, tên nó là Chu (#8), cái tên này cũng là 
bởi vì tiếng kêu của nó mà có, loài chim này xuất hiện ở huyện nào thì nhân tài 
của huyện đó sẽ bị lưu vong. 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Hựu đông tứ bách lý, viết lệnh khâu chi sơn, vô thảo mộc, đa hỏa. kỳ nam hữu 
cốc vên, viết trung cốc, điều phong tự thị xuất. hữu điều yên, kỳ trạng như kiêu, 
nhân diện tứ mục nhi hữu nhĩ, kỳ danh viết ngung, kỳ minh tự hào dã, kiến tắc 
thiên hạ đại hạn. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Kê Sơn (X8LlI) 400 đặm, có ngọn núi Lệnh Khâu (` 
tr), trên núi không có cây cỏ nhưng lại thường hay phun lửa. Phía nam núi có 
một sơn cốc rất sâu, gọi Trung Cốc (r3), gió đông bắc chính là thôi ra từ đây. 
Trên núi có loài chìm, dáng vẻ giống con cú mẻo, nhưng lại có mặt người, bốn 
con mắt, hơn nữa còn có lỗ tai, tên nó là Ngung (8), tiếng kêu cũng như tên 
của nó, loài chim này mà xuất hiện thì thiên hạ sẽ xảy ra hạn hán lón. 
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4. Đồng Cừ 
tR‡E 


. 22) C7222 








[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Tây tứ thập ngũ lý, viết tùng quả chi sơn. hoạch thủy xuất yên, bắc lưu chú vu 
vị, kỳ trung đa đồng. hữu điều yên, kỳ danh viết đồng cừ, kỳ trạng như sơn kê, 
hắc thân xích túc, khả đĩ dĩ bạo. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Tiền Lai (£Š%) 45 dặm, có ngọn núi Tùng Quả (425). 
Sông Hoạch Hà (3Ê?ñÏ) bắt nguồn từ ngọn núi này, hướng bắc chảy về sông Vị 
Hà (0Ï), ven bờ sông Vị Hà có trữ lượng đồng rất phong phú. Trên núi Tùng 
Quả có loài chim, tên là Đồng Cừ (#§šš), hình dạng giống chim trĩ, thân màu 
đen, móng vuôt màu đỏ, có thê dùng đê trị bong da. 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây bát thập lý, viết tiêu hoa chi sơn, kỳ mộc đa kinh kỷ, kỳ thú đa tạc 
ngưu, kỳ âm đa khánh thạch, kỳ dương đa đồ phù chi ngọc, điều đa xích tế, 
khả dĩ ngự hỏa, kỳ thảo hữu tỳ lệ, trạng như ô cửu, nhi sinh vu thạch thượng, 
diệc duyên mộc nhi sinh, thực chỉ dĩ tâm thông. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Thái Hoa (4ƒ) §0 đặm, có ngọn núi Tiểu Hoa (2]\fP), 
trên núi mọc rất nhiều bụi gai và câu kỷ, đã thú trong núi phần lớn là tạc ngưu 
(E“t). phía bắc núi có nhiều tảng đá dùng làm khánh, phía nam có nhiều ngọc 
đỗ phù. Trên núi có rất nhiều chim Xích Tế (7Rf'), nuôi dưỡng nó ở bên người 
có thể tránh né hỏa hoạn. Trên núi còn có loại cỏ thảo lệ, hình dạng nó giống 
ô cửu thảo, thê nhưng sinh trưởng ở trên tảng đá, quân quanh lây cây sinh 
trưởng, ăn nó có thê trị bệnh đau tim. 
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6ö. Mân 
(RẼ) 








[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây bát thập lý, viết phù ngu chi sơn, kỳ dương đa đồng, kỳ âm đa thiết. 
kỳ thượng hữu mộc yên, danh viết văn hành, kỳ thực như tảo, khả đĩ đĩ lung. 
kỳ thảo đa điều, kỳ trạng như quỳ, nhi xích hoa hoàng thực, như anh nhỉ thiệt, 
thực chi sử nhân bắt hoặc. phù ngu chi thủy xuất yên, nhi bắc lưu chú vu vị. kỳ 
thú đa thông lung, kỳ trạng như dương nhi xích liệp. kỳ điều đa mân, kỳ trạng 
như thúy nhi xích uế, khả dĩ ngự hỏa. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Tiểu Hoa (/]\fP) §0 dặm, có ngọn núi Phù Ngu (28), 
phía nam núi có nhiều quặng đồng, phía bắc có nhiều quặng sắt. Trên núi có 
loài cây tên văn hành (%-##), quả giống quả táo đỏ, có thể chữa bệnh tai điếc. 
Trên núi có rất nhiều cỏ, hình dáng giống rau quỳ, nhưng hoa lại có màu đỏ, 
quả màu vàng có hình dáng rất giống lưỡi trẻ sơ sinh, ai ăn loại quả ki thì sẽ 


không bị mê hoặc. Sông Phù Ngu (†') bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy 
về hướng bắc sông Vị Hà (šŠ?0Ï). Dã thú trong núi phần lớn là Thông Lung (Zã 
##), hình dáng giống con đê, trên cổ có lông bờm màu đỏ. Loài chim trong núi 


phần lớn là Mân Điều (K8), hình dạng giống chim phi thuý, nhưng miệng có 
màu đỏ, nuôi dưỡng nó ở bên người có thê phòng ngừa hỏa hoạn. 
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7. Phì Di 
(ñB35) 





[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây thất thập lý, viết anh sơn, kỳ thượng đa nữu cương, kỳ âm đa thiết, kỳ 
dương đa xích kim. ngu thủy xuất yên, bắc lưu chú vu chiêu thủy, kỳ trung đa 
bạng ngư, kỳ trạng như miết, kỳ âm như dương. kỳ dương đa tiến mị, kỳ thú 
đa tạc ngưu hàm dương. hữu điều yên, kỳ trạng như thuần, hoàng thân nhi xích 
uế, kỳ danh viết phì di, thực chi dĩ lệ, khả dĩ sát trùng. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Thạch Thúy (HÑf) 70 dặm, có ngọn núi Anh Sơn (3 
LLI), trên núi toàn là cây nữu và cây cương, phía bắc núi có rất nhiều quặng sắt, 
phía nam có rất nhiều hoàng kim. Sông Ngu Hà (8}BÏ) bắt nguồn từ ngọn núi 
này, rồi chảy về hướng bắc trút vào sông Chiêu Hà (‡8?]), trong sông Ngu Hà 
có rất nhiều cá Bạng Ngư, dạng nó như con ba ba, âm thanh phát ra như tiếng 
dê kêu. Phía nam ngọn núi sinh trưởng rât nhiêu tiên trúc và mỊị trúc (một loại 
trúc đôt dải rê sâu, có thê dùng làm cung tên), dã thú trong núi phân lớn là loài 
có hình thê to lớn như tạc ngưu (ŸE“E) và hàm dương (Šj3É). Trong núi có loài 
chim, hình dạng giống chim cút, thân vàng miệng đỏ, tên nó là Phì Di (Ññ)8), 
ăn thịt nó có thể chữa khỏi bệnh hủi, còn có thể giết chết ký sinh trùng trong 
cơ thê. 
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8. Thác Phi 
GÃ7P/SP) 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây thất thập lý, viết du thứ chi sơn, tất thủy xuất yên, bắc lưu chú vu vị. 
kỳ thượng đa vực cương, kỳ hạ đa trúc tiến, kỳ âm đa xích đồng, kỳ dương đa 
anh viên chi ngọc. hữu thú yên, kỳ trạng như ngu nhi trường tí, thiện đầu, kỳ 
danh viết hiêu. hữu điều yên, kỳ trạng như kiêu, nhân diện nhi nhất túc, viết 
thác phi, đông kiến hạ chập, phục chỉ bất úy lôi. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Phù Sơn (#LL) 70 dặm, có ngọn núi Du Thứ (8#). 
Sông Tất Hà (%R}BÏ) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng bắc trút vào 
sông Vị Hà (3Š?0]). Trên núi có rất nhiều cây vực và cây cương, dưới núi mọc 
rất nhiều bụi trúc nhỏ, phía bắc núi có nhiều đồng thau, phía nam có nhiều ngọc 
anh viên. Trên núi có loài dã thú, hình dạng như viên hầu, có cánh tay rất dải, 
giỏi về ném đồ vật, tên nó là Hiêu (ñ8ã). Trên núi có loài chim, hình dạng giống 
con cú mèo, có mặt người nhưng lại chỉ có một cái chân, tên là Thác Phi (GŠ 
3E/ZEEƑ), loài chim này xuất hiện vào mùa đông ngủ đông vào mùa hè, mặc 
quần áo làm từ lông vũ của nó thì sẽ không sợ bị sét đánh. 
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9, Lịch 
() 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây tam bách ngũ thập lý, viết thiên đế chi sơn, thượng đa tông nam, hạ 
đa gian huệ. hữu thú yên, kỳ trạng như câu, danh viết khê biên, tịch kỳ bì giả 
bất cô. hữu điều yên, kỳ trạng như thuần, hắc văn nhi xích ông, danh viết lịch, 
thực chỉ dĩ trĩ. hữu thảo yên, kỳ trạng như quỳ, kỳ xú như mi vu, danh viết đỗ 
hành, khả dĩ tâu mã, thực chi dĩ anh. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Ba Trủng (l5) 350 đặm, có ngọn núi Thiên Đề (K3), 
trên núi mọc rất nhiều cây cọ và cây nam, dưới núi có rất nhiều cỏ quản và cây 
bội lan. Trong núi có loài đã thú, hình dạng giống con chó, tên là Khê Biên (ŠÂ 
3”), dùng da lông của nó làm nệm ngôi sẽ không bị độc cô. Trên núi có loài 
chim, hình dạng giống chim cút, thân có hoa văn màu đen và lông vũ trên cổ 
có màu đỏ, tên là Lịch (#R), ăn thịt nó có thể chữa khỏi bệnh trĩ. Trên núi mọc 
một loại cỏ, hình dạng giống Tau QUỲ, TÙi vị giống cỏ mi vu, tên đỗ hành, đeo 
nó lên ngựa có khả năng chạy cực nhanh, a1 ăn loại cỏ này thì có thể chữa khỏi 
cục bướu trên cổ. 
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10. Số Tư 
(h") 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Tây nam tam bách bát thập lý, viết cao đồ chi sơn, tường thủy xuất yên, tây 
lưu chú vu chư tư chỉ thủy; đồ thủy xuất yên, nam lưu chú vu tập hoạch chỉ 
thủy. kỳ dương đa đan túc, kỳ âm đa ngân, hoàng kim, kỳ thượng đa quế mộc. 
hữu bạch thạch yên, kỳ danh viết dự, khả đĩ độc thử. hữu thảo vên, kỳ trạng 
như cảo bạt, kỳ diệp như quỳ nhi xích bối, danh viết vô điều, khả dĩ độc thử. 
hữu thú yên, kỳ trạng như lộc nhi bạch vĩ, mã cước nhân thủ nhi tứ giác, danh 
viết quặc như. hữu điều yên, kỳ trạng như si nhi nhân túc, danh viết số tư, thực 
chi dĩ anh. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây nam núi Thiên Đề (5) 380 dặm, có ngọn núi Cao Đồ (& 
%8). Sông Tường Hà (8Ï) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng tây 
trút vào sông Chư Tư (?ã?Ä). Sông Đồ Hà (38}HÏ) cũng bắt nguồn từ ngọn núi 
này rồi chảy về hướng nam trút vào sông Tập Hoạch ($š3#). Phía nam núi đâu 
cũng là cát mịn màu đỏ, phía bắc có nhiều bạc, hoàng kim, trên núi mọc rất 
nhiều cây quế. Trong núi có loại tảng đá màu trắng, gọi là dự, có thê độc chết 
chuột. Trên núi còn mọc một loại cỏ, hình dạng giông cỏ cảo bạt, lá cây giống 
lá rau quỳ, nhưng mà mặt sau của nó là màu đỏ, tên nó là vô điều, cũng có thê 
độc chêt chuột. Trong núi có loài dã thú, hình dáng giông con nai, đuôi màu 
trăng, có móng ngựa, tay người, bốn sừng, tên nó là Quặc Như (Š#ï). Trên 
núi có loài chim, hình dạng giống con cú mẻo, chân như chân người, tên là Số 
Tư (Ä⁄/Ã), ăn thịt nó có thể chữa khỏi cục bướu trên cô. 
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11. Khâm Nguyên 
(XR) 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Tây nam tứ bách lý, viết côn luân chi khâu, thị thực duy đề chi hạ đô, thân lục 
ngô tư chi. kỳ thần trạng hồ thân nhi cửu vĩ, nhân diện nhi hồ trảo; thị thần dã, 
tư thiên chi cửu bộ cập đề chi hữu thì. hữu thú yên, kỳ trạng như dương nhi tứ 
giác, danh viết thổ lâu, thị thực nhân. hữu điều yên, kỳ trạng như phong, đại 
như uyên ương, danh viết khâm nguyên, triết điều thú tặc tử, triết mộc tắc khô. 


[Dịch nghĩa] 


Đi về phía tây nam núi Hòe Giang (3T) 400 đặm, có ngọn núi Côn Luân (EẺ 
Ê). ngọn núi này nhưng thật ra là đô thành của Thiên Đề ở hạ giới, do Thiên 
Thần Lục Ngô chưởng quản. Hình dáng Lục Ngô giống con hồ, có chín cái 


đuôi, mặt người và vuốt hồ, phụ trách quản lý lãnh địa của cửu vực trên trời và 
thời tiết vườn chăn nuôi động vật của Thiên Đề. Trên núi có loài dã thú, dáng 


vẻ giông con dê, có bốn sừng, tên là Thô Lâu (-E#Šš), ăn thịt người. Trên núi 
có loài chim, hình dạng giống ong mật, kích cỡ không khác chim uyên ương là 
bao, tên là Khâm Nguyên (#8), nếu như chim muông bị loài chim này chích 
thì sẽ chết, cây bị loài chim này đâm trúng cũng sẽ chết héo. 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây tam bách ngũ thập lý, viết ngọc sơn, thị tây vương mẫu sở cư dã. Tây 
vương mẫu kỳ trạng như nhân, báo vĩ hồ xỉ nhi thiện khiếu, bồng phát đới 
thắng, thị tư thiên chi lệ cập ngũ tàn. Hữu thú yên, kỳ trạng như khuyến nhi 
báo văn, kỳ giác như ngưu, kỳ danh viết giảo, kỳ âm như phệ khuyền, kiến tắc 
kỳ quốc đại nhương. Hữu điêu yên, kỳ trạng như địch nhi xích, danh viết thắng 
ngộ, thị thực ngư, kỳ âm như lục, kiến tắc kỳ quốc đại thủy. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Lỏa Mẫu (XE) 350 đặm, có ngọn núi tên Ngọc Sơn (=E 
LH), là nơi cư trú của Tây Vương Mẫu (/R-E®ÿ). Tây Vương Mẫu có hình dáng 
như con người, có đuôi báo, nanh hồ, yêu thích gào thét, tóc bà xoã tung, trên 
đâu cài đô trang sức băng ngọc, chưởng quản bệnh dịch và năm loại hình phạt, 
sự tàn sát của các loài sinh vật trên thiên hạ. Trên núi có loài dã thú, hình dáng 
như con chó, trên người có văn báo, sừng của nó giông sừng trâu, tên của loài 
dã thú này gọi là Giảo (ÄŠ), tiếng kêu của nó giống như tiếng chó sủa, loài đã 
thú này xuất hiện ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ được mùa. Trên núi có loài 
chim, hình dạng như con chim trĩ, khắp toàn thân đêu là màu đỏ, tên của loài 
chim này gọi là Thắng Ngộ (Ñ‡3Š), dùng cá làm thức ăn, tiếng kêu của nó giống 
như tiếng hươu kêu, loài chim này xuất hiện ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ 
gặp đại hông thủy. 
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13. Tất Phương 
(#2) 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây nhị bách bát thập lý, viết chương nga chi sơn, vô thảo mộc, đa dao 
bích. sở vi thậm quái. hữu thú yên, kỳ trạng như xích báo, ngũ vĩ nhất giác, kỳ 
âm như kích thạch, kỳ danh như tranh. hữu điều vên, kỳ trạng như hạc, nhất 
túc, xích văn thanh chất nhi bạch uế, danh viết tất phương, kỳ minh tự khiếu 
dã, kiến tắc kỳ ấp hữu ngoa hỏa. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Trường Lưu (K#) 280 dặm là ngọn núi Chương Nga 
(S33). trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc thạch như ngọc 
dao, ngọc bích. Trong núi thường hay xuất hiện hiện tượng vô cùng quái dị. 
Trong núi có một loài dã thú, dáng vẻ giông như con báo màu đỏ, có năm cái 
đuôi và một cái sừng, âm thanh phát ra như là tiêng vang gõ vào đá, tên là 
Tranh (3#). Trên núi có loài chim, hình dạng như con hạc, chỉ có một cái chân, 
thân có vằn màu đỏ, lông vũ là màu xanh, miệng là màu trăng, tên nó là Tất 
Phương (šÉ?), tiếng nó kêu chính là tên của nó, nơi mà loài chim này xuất 
hiện sẽ xảy ra hỏa hoạn không rõ nguồn gốc. 
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14. Tủng Tư 
(Wh) 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc tam bách nhị thập lý, viết quán đề chi sơn, kỳ thượng đa xư chá, kỳ 
hạ đa lưu sa, đa chỉ. hữu thú yên, kỳ trạng như ngưu nhi bạch vĩ, kỳ âm như 
khiếu, danh viết na phụ. hữu điều yên, kỳ trạng như thư trĩ nhi nhân diện, kiến 
nhân tắc dược, danh viết tủng tư, kỳ minh tự hô dã. tượng hàn chi thủy xuất 
vên, nhi tây lưu chú vu ửu trạch, kỳ trung đa từ thạch. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Đan Trương (*#5K) 320 dặm, có ngọn núi Quán Đề (3Š 
zÑ), trong núi mọc rất nhiều cây xú xuân và cây chá, dưới núi chỗ nào cũng là 
hạt cát, còn có rất nhiều đá mài dao. Trên núi có một loài dã thú sinh sống, 
hình dạng giông con trâu, đuôi màu trăng, tiêng nó kêu như là tiêng người kêu 
gào, tên nó là Na Phụ (#42). Trên núi có loài chim, hình dạng giống con chim 
trĩ mái, có mặt người, loài chim này nhìn thấy người thì sẽ nhảy lên, tên nó là 
Tủng Tư (]#Ẩïf), tiếng nó kêu chính là tên của nó. Sông Tượng Hàn (Í##Š) bắt 
nguồn từ núi Quán Đề, rồi chảy về hướng tây trút vào hồ Ứu Hồ (3j3Ÿ), trong 
nước có rất nhiều đá nam châm. 
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15. Bàn Mao 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc tam bách lý, viết bắc hiêu chỉ sơn, vô thạch, kỳ dương đa bích, kỳ âm 
đa ngọc. hữu thú yên, kỳ trạng như hồ, nhi bạch thân khuyến thủ, mã vĩ trệ liệp, 
danh viết độc khuyên cốc. hữu điều yên, kỳ trạng như ô, nhân diện, danh viết 
bản mạo, tiêu phi nhi trú phục, thực chỉ dĩ yết. sầằm thủy xuất yên, nhi đông lưu 
chú vu cung trạch. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Câu Ngô (J3) 300 dặm, có ngọn núi Bắc Hiêu (db8), 
trên núi không có tảng đá, phía nam núi có nhiều ngọc bích, phía bắc đâu đâu 
cũng có ngọc thạch. Trên núi có loài dã thú, hình dạng giông con hô, thân màu 
trăng, đâu chó, đuôi ngựa, trên cô mọc lông heo, tên nó là Độc Dục. Trên núi 
có một loài chim, hình dạng giống quạ đen, có mặt người, tên là Bàn Mạo (%% 
Đ), nó hoạt động vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày, ai ăn thịt nó có thê 
chữa khỏi bệnh cảm nắng. 
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16. Hiêu 


Âu 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc tam bách ngũ thập lý, viết lương cừ chi sơn, vô thảo mộc, đa kim ngọc. 
tu thủy xuất yên, nhi đông lưu chú vu nhạn môn, kỳ thú đa cư ky, kỳ trạng như 
hối nhi xích mao, kỳ âm như đồn. hữu điều yên, kỳ trạng như khoa phụ, tứ dực, 
nhất mục, khuyên vĩ, danh viết hiêu, kỳ âm như thước, thực chi dĩ phúc thống, 
khả dĩ chỉ đồng. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Bắc Hiêu (b8) 350 dặm, có ngọn núi Lương Cừ (3# 
3), trên núi không mọc bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, kim loại và ngọc thạch rải 
rác khắp nơi. Sông Tu Hà (fể?8Ï) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng 
đông trút vào sông Nhạn Môn (Ïf§Ì  ]). Dã thú trên núi phần lớn là thú Cư Ky 
(Z5), hình dạng như con nhím, cả người đều là lông màu đỏ, tiếng nó kêu 
như heo con. Trên núi có loài chim, hình dạng như Khoa Phụ, có bốn cánh, 
một mắt, đuôi chó, tên nó là Hiêu (ÊŠ), tiếng nó kêu rất giống tiếng chim hỉ 
thước, ăn thịt nó có thê trị bệnh đau bụng, còn có thể trị bệnh tiêu chảy. 
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17. Toan Dữ 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu nam tam bách lý, viết cảnh sơn, nam vọng diêm phiến chỉ trạch, bắc Vọng 
thiếu trạch. kỳ thượng đa thảo, thự đữ, kỳ thảo đa tần tiêu, kỳ âm đa giả, kỳ 
dương đa ngọc. hữu điều vên, kỳ trạng như xà, nhi tứ dực, lục mục, tam túc, 
danh viết toan dữ, kỳ minh tự khiếu, kiến tắc kỳ ấp hữu khủng. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Giáo Sơn (#ZLII) 300 đặm, có ngọn núi Cảnh Sơn ( 
LLI), từ hướng nam của ngọn núi này có thể nhìn thấy hồ Diêm Phán (#hlÿ), 
hướng bắc có thê nhìn thấy hồ Thiếu Hồ (23), trên núi mọc rất nhiều cỏ và 


sơn được, cây cỏ trong núi chủ yếu là ớt, phía bắc núi có rất nhiều đât đỏ, phía 
nam núi có nhiều ngọc thạch. Trên núi có loài chim, hình dạng giống con rắn, 


có bốn cánh, sáu mắt, ba chân, tên nó là Toan Dữ (l#=)), tiếng nó kêu chính 


là tên của chính mình, loài chim này xuât hiện ở đâu thì nơi đó sẽ xảy ra chuyện 
kinh khủng. 
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18. Hoàng Điều 
(5) 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu đông bắc nhị bách lý, viết hiên viên chi sơn, kỳ thượng đa đồng. kỳ hạ đa 
trúc. hữu điều yên, kỳ trạng như kiêu nhi bạch thủ, kỳ danh viết hoàng điều, kỳ 
minh tự khiếu, thực chi bất đố. 


[Dịch nghĩa] 
Lại đi về phía đông núi Thái Đầu (53k) 200 đặm, có ngọn núi Hiên Viên (#T 
#5), trên núi giàu mỏ đồng, dưới núi mọc rất cây trúc. Trên núi có một loài 
chim sinh sống, hình dạng giống con cú mèo, đầu màu trắng, tên nó là Hoàng 


Điều (S8 Š), tiếng nó kêu chính là tên của nó, ai ăn thịt nó thì sẽ không đồ ky. 
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19. Kiết Câu 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam ngũ bách lý, viết chân sơn, nam lâm chân thủy, đông vọng hồ trạch, 
hữu thú yên, kỳ trạng như mã, nhi dương mục, tứ giác, ngưu vĩ, kỳ âm như tru 
cầu, kỳ danh viết du du. kiến tắc kỳ quốc đa giảo khách. hữu điêu yên, kỳ trạng 
như phù nhi thử vĩ, thiện đăng mộc, kỳ danh viết kiết câu, kiến tắc kỳ quốc đa 
dịch. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Phù Vũ (#5) 500 dặm, có ngọn núi Chân Sơn (#ŠLII), 
phía nam ngọn núi này gần sông Chân Hà (ñ#}ñÏ), nhìn từ hướng đông có thê 
nhìn thấy đầm nước. Trong núi có loài dã thú, hình dạng giống con ngựa, mắt 
dê, có bốn sừng và đuôi trâu, tiếng nó kêu giống như là tiếng chó sủa, tên nó 
là Du Du (4#), nó xuất hiện ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ hội tụ một 
nhóm du sĩ xảo trá. Trên núi có loài chim hình dạng giống vịt trời, kéo lây cái 
đuôi dài như con chuột, giỏi leo cây, tên nó là Kiết Câu (#3), loài chim này 
xuất hiện ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ liên tiếp xảy ra bệnh truyền nhiễm 
nghiêm trọng. 
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1. Tĩnh Tĩnh 
3. Loại 

5. Cửu Vĩ Hỗ 
7. Tranh 

9. Cùng Kỳ 
11. Nhĩ Thử 
13. Độc Dục 
15. Chu Nhụ 


17. Văn Văn 


19. Lương Cừ 


Mục lục 


2. Lộc Thục 
4. Chuyên Dã 
6. Phì Di 

8. Hoan 

10. Thục Hồ 
12. Chư Kiền 
14. Cửu Dư 


1ó. Hóa Xà 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Nam sơn kinh chỉ thủ viết thước sơn. Kỳ thủ viết chiêu diêu chi sơn, lâm vu 
tây hải chi thượng, đa quê, đa kim ngọc. Hữu thảo yên, kỳ trạng như cửu nhĩ 
thanh hoa, kỳ danh viết chúc dư, thực chi bất cơ. Hữu mộc yên, kỳ trạng như 
cốc nhi hắc lý, kỳ hoa tứ chiếu, kỳ danh viết mê cốc, bội chi bất mê. Hữu thú 
yên, kỳ trạng như ngu nhi bạch nhĩ, phục hành nhân tâu, kỳ danh viết tỉnh tinh, 
thực chi thiện tâu. Lệ lộc chi thủy xuất yên, nhi tây lưu chú vu hải, kỳ trung đa 
dục bái, bội chỉ vô hà tật. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi đầu tiên ở phía nam gọi là Thước Sơn (ŠÊLII), ngọn núi đầu 
tiên của dãy núi đó gọi là núi Chiêu Diêu (354), sừng sững ở bên bờ Tây Hải, 
nhiều cây quề sinh trưởng ở trên núi, trong núi còn chứa đựng rất nhiều khoáng 
vật kim loại và ngọc thạch phong phú. Trong núi có loài cỏ, hình dạng rât giông 
rau hẹ, nở những đóa hoa màu xanh, tên nó là Chúc Dư, người ăn nó sẽ không 
cảm thấy đói bụng. Trong núi có loài cây, hình dạng giống cây dó nhưng lại có 
hoa văn màu đen, đồng thời chiếu rọi ánh sáng khắp bốn phương. tên nó là Mê 
Cốc, mang nó ở trên người thì sẽ không bị lạc đường. Trong núi còn có loài đã 
thú, hình dạng như MI Hâu, trên đầu mọc một đôi tai màu trăng, không những 
có thể nằm bò mà còn có thê đi đứng như con người, tên nó là Tinh Tỉnh (3X 
%*), người ăn được thịt nó có thê đi rất nhanh. Dòng nước Lệ Lộc bắt nguồn từ 
ngọn núi này, sau đó chảy về hướng tây trút vào biển, trong nước gần đó có rất 
nhiêu thực vật gọi là Dục Bái, đeo nó ở trên người thì sẽ không bị bệnh cô 
trướng. 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Hựu đông tam bách thất thập lý viết nữu dương chỉ sơn, kỳ dương đa xích kim, 
kỳ âm đa bạch kim. Hữu thú yên, kỳ trạng như mã nhi bạch thủ, kỳ văn như hô 
nhị xích vĩ, kỳ âm như dao, kỳ danh việt lộc thục, bội chị nghi tử tôn. 


[Dịch nghĩa] 


Lại hướng về phía đông núi Tức Dực 370 dặm là núi Nữu Dương. Mặt nam 
núi sản xuất nhiều hoàng kim, mặt bắc núi sản xuất nhiều bạch ngân. Trong 
núi có loài thú, hình dạng trông giống như con ngựa nhưng lại có cái đầu màu 
trăng, văn trên người giống con hồ nhưng đuôi lại có màu đỏ, tiếng kêu giống 
như tiếng người ca hát, tên nó là Lộc Thục, ai mặc da lông của nó vào thì có 
thê nhiều con nhiều cháu. 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Hựu đông tứ bách lý viết đản viên chỉ sơn, đa thủy, vô thảo mộc, bất khả dĩ 
thượng. Hữu thú yên, kỳ trạng như ly nhi hữu mao, kỳ danh việt loại, tự vi tân 
mâu, thực giả bât đô. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về hướng đông núi Để Sơn 400 dặm là hòn núi Đản Viên, giữa núi có 
rất nhiều dòng chảy, trong núi không mọc cỏ cây, núi rất cao, hơn nữa còn vô 
cùng hiểm trở nên không thê nào trèo lên được. Trong núi có loài thú, dạng nó 
như con mẻo rừng, trên đầu có lông dài, tên nó là Loại, loài thú này có cả hai 
bộ phận sinh dục của giống đực và giống cái, người ăn thịt nó thì sẽ không sản 
sinh lòng đồ ky. 
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4. Chuyên Dã 
(JRM) 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Hựu đông tam bách lý, viết cơ sơn, kỳ dương đa ngọc, kỳ âm đa quái mộc. 
Hữu thú yên, kỳ trạng như dương, cửu vĩ tứ nhĩ, kỳ mục tại bôi, kỳ danh viết 
chuyên dã, bội chi bât úy. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về hướng đông núi Đản Viên 300 dặm là hòn núi Cơ Sơn, phía nam núi 
sản xuất nhiều ngọc thạch, phía bắc núi có rất nhiều cây quái lạ. trong núi có 
loài dã thú, hình dạng nó như con dê, có chín đuôi và bốn tai, mắt nó mọc ở 
trên lưng, tên là Chuyên Dã, ai mặc da lông của nó thì sẽ không sản sinh lòng 
SỢ hãi. 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Hựu đông tam bách lý viết thanh khâu chi sơn. Kỳ dương đa ngọc, kỳ âm đa 
thanh hoạch. Hữu thú yên, kỳ trạng như hô nhi cửu vĩ, kỳ âm như anh nhị, năng 
thực nhân, thực giả bât cô. 


[Dịch nghĩa] 
Lại đi về hướng đông núi Cơ Sơn 300 dặm là núi Thanh Khâu, phía nam núi 
sản xuât nhiêu ngọc thạch, phía bắc núi sản xuât nhiêu thanh hoạch. Trong núi 


có loài thú, dạng nó như hồ ly mà chín đuôi, tiếng nó như tiếng khóc của trẻ sơ 
sinh, có thể ăn người, nếu ai ăn được thịt nó thì không trúng yêu tà độc khí. 
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6. Phì Di 
(ñB35) 








-93- 


[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây lục thập lý, viết thái hoa chỉ sơn, tước thành nhi tứ phương, kỳ Cao 
ngũ thiên nhận, kỳ quảng thập lý, điêu thú mạc cư. Hữu xà yên, danh viết phì 
di, lục túc tứ đực, kiến tác thiên hạ đại hạn. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Tùng Quả (‡ASŸ) sáu mươi dặm là ngọn núi Thái Hoa 
(4#), sườn núi vô cùng chót vót, giống như con dao gọt thành, có hình vuông, 
núi cao năm ngàn nhận”, rộng mười dặm, chim muông dã thú không thể cư trú. 
Trong núi có loài rắn, tên nó là Phì Di (Ñ3Š), có sáu chân và bốn cánh, nó mà 
xuất hiện thì thiên hạ đại hạn. 


° Nhận (Ø]): Đơn vị đo độ dài cô đại, nhà Chu định tám thước là một nhận (chừng sáu thước bốn 
tắc tám phân bây giờ). 
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7. Iranh 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây nhị bách bát thập lý, viết chương nøa chi sơn, vô thảo mộc, đa dao 
bích. Sở vi thậm quái. Hữu thú yên, kỳ trạng như xích báo, ngũ vĩ nhât giác, 
kỳ âm như kích thạch, kỳ danh như tranh. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Trường Lưu (K#) 280 dặm là ngọn núi Chương Nga 
(š®). trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc xinh đẹp như 
ngọc dao, ngọc bích. Trong núi thường hay xuất hiện hiện tượng vô cùng quái 
đị. Trong núi có một loài dã thú, dáng vẻ giông như con báo màu đỏ, có năm 
cái đuôi và một cái sừng, âm thanh phát ra như là tiêng vang gõ vào đá, tên nó 
là Tranh ('). 
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-97- 


[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Tây thủy hành bách lý, chí vu dực vọng chi sơn, vô thảo mộc, đa kim ngọc. 
Hữu thú yên, kỳ trạng như ly, nhât mục nhi tam vĩ, danh việt hoan, kỳ âm như 
đoạt bách thanh, thị khả dĩ ngự hung, phục chi dĩ đản. 


[Dịch nghĩa] 


Đi về phía tây Ứu Sơn (3jLLI) 100 đặm theo đường thuỷ, là đến ngọn núi Dực 


53 


Vọng (SŠ##), trên núi không có hoa cỏ cây cối, chỗ nào cũng là khoáng vật 
kim loại và ngọc thạch. Trong núi có một loài dã thú, hình dạng giống như mèo 
rừng, có một mắt ba đuôi, tên nó gọi là Hoan (ŠÄš), âm thanh nó phát ra có thê 
áp đảo âm thanh của một trăm loài động vật cùng nhau kêu to. Chăn nuôi nó ở 
bên người có thê tránh né khí hung tà, ai ăn được thịt nó thì có thê trị hêt bệnh 
vàng da. 
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9. Cùng Kỳ 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây nhị bách lục thập lý, viết khê sơn. Kỳ thượng hữu thú yên, kỳ trạng 
như ngưu, vị mao, danh viết cùng kỳ, âm như tru câu, thị thực nhân. 


[Dịch nghĩa] 
Lại đi về phía tây núi Trung Khúc (hÑ) 260 dặm, có ngọn núi Khê Sơn (#B 


LLI). Khê Sơn có loài dã thú, hình dạng như con trâu, toàn thân có bộ lông gai 


nhọn, tên là Cùng Kỳ (273), âm thanh nó phát ra như tiếng chó tru, loài dã 
thú này còn ăn thịt người. 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Tây nam tam bách lục thập lý, viết yêm tư chi sơn, kỳ thượng đa đan mộc, kỳ 
diệp như cốc, kỳ thực đại như qua, xích phù nhĩ hắc lý, thực chi dĩ đản, khả dĩ 
ngự hỏa. Kỳ dương đa quy, kỳ âm đa ngọc. Điều thủy xuất yên, nhi tây lưu chú 
vu hải, kỳ trung đa chỉ lệ. Hữu thú yên, kỳ trạng mã thân nhi điều dực, nhân 
diện xà vĩ, thị hảo cử nhân, danh viết thục hồ. 


[Dịch nghĩa] 


Phía tây nam ngọn núi Điều Thử Đồng Huyệt (5 Eä[E]7N) 360 dặm, có ngọn 
núi Yêm Tư (llÊll), trên ngọn núi này có rất nhiều cây đan, lá cây giống lá cây 
đó, trái lớn như quả dưa, đài hoa màu đỏ, phía trên có hoa văn màu đen, ăn nó 
có thê trị bệnh vàng da, còn có thê phòng chông hoả hoạn. Trong núi có loài 
dã thú, hình dạng như con ngựa, có cánh của con chim, khuôn mặt của con 
người, đuôi của con rắn, nó thích nâng người lên thật cao, tên là Thục Hỗ (ðÄ 


)). 
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11. Nhĩ Thử 
(HBR) 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc nhị bách lý, viết đan huân chi sơn, kỳ thượng đa sư bách, kỳ thảo đa 
cửu giới, đa đan hoạch. Huân thủy xuất yên, nhi tây lưu chú vu đường thủy. 
Hữu thú yên, kỳ trạng như thử, nhi thô thủ mi thân, kỳ âm như tru khuyên, dĩ 
kỳ vĩ phi, danh viết nhĩ thử, thực chi bất thái, hựu khả dĩ ngự bách độc. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc phần đuôi Quắc Sơn (Ÿ#ŠLLI) 200 dặm, có ngọn núi Đan Huân 
(F1). trên núi có lượng lớn cây thầu dầu và cây bách, cỏ trong núi phần lớn 
là tỏi gấu rau kiệu, trong núi còn có nhiều khoáng sản màu đỏ. Sông Huân 
Thủy (Eš7K) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng tây trút vào sông 
Đường Thủy (ŠŠ7K). Trong núi có loài dã thú, hình dạng như con chuột, đầu 
thỏ và tai Mi Lộc (hươu Elaphurus davidianus), âm thanh của nó như tiếng chó 
tru, nó dùng đuôi phi hành, tên gọi của loài dã thú này là Nhĩ Thử (EBR), ai ăn 
được nó thì bụng sẽ không bị sưng, nuôi nó ở bên người có thê ngừa trăm thứ 
độc. 
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12. Chư Kiên 
(t1) 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc bách bát thập lý, viết đan trương chỉ sơn, kỳ thượng vô thảo mộc. Hữu 
thú yên, kỳ trạng như báo nhi trường vĩ, nhân thủ nh1 ngưu nhĩ, nhât mục, danh 
việt chư kiên, thiện trá, hành tắc hàm kỳ vĩ. Cư tắc bàn kỳ vĩ. 


[Dịch nghĩa] 


`⁄ 


Lại đi về phía bắc núi Mạn Liên (SŠX) 180 đặm, có ngọn núi Đan Trương (* 
5K), trên núi không có cỏ cây. Trong núi có loài dã thú, hình dạng như con báo, 
đuôi dài, có cái đầu của con người và lỗ tai của con trâu, chỉ có một con mắt, 
tên nó gọi là Chư Kiền (šã#), loài dã thú này thích gào thét, đi lại thì dùng 
miệng ngậm đuôi, lúc ngủ thì cuộn đuôi lại. 
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13. Độc Dục 
(4 3 /13) 
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[Trích từ: Bắc Sơn Kinh] 


Hựu bắc tam bách lý, viết bắc hiêu chỉ sơn, vô thạch, kỳ dương đa bích, kỳ âm 
đa ngọc. Hữu thú yên, kỳ trạng như hô, nhi bạch thân khuyên thủ, mã vĩ trệ 
liệp, danh viêt độc dục. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía bắc núi Câu Ngô (3#) 300 đặm, có ngọn núi Bắc Hiêu (dbñ88), 
trên núi không có tảng đá, phía nam núi có nhiều ngọc bích, phía bắc núi có 
nhiều ngọc thạch. Trong núi có loài dã thú, hình dạng như con hồ, cơ thê có 
màu trắng, cái đầu giống như của con chó, có đuôi ngựa, trên cô còn có lông 


bờm, tên nó gọi là Độc Dục (% š /1⁄%3). 
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14. Cửu Dư 
(3ã) 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam tam bách bát thập lý, viết dư nga chi sơn. Kỳ thượng đa tử nam, kỳ 
hạ đa kinh khi. Tạp dư chi thủy. xuất yên, đông lưu chú vu hoàng thủy. Hữu 
thú yên, kỳ trạng như thô nhi điều uễ, s¡ mục xà vĩ, kiến nhân tắc miên, danh 
viết cửu dư, kỳ minh tự khiếu, kiến tắc chung hoàng vi bại. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Cát Sơn (EÄLlI) 380 đặm, có ngọn núi Dư Nga (#), 
bên trên ngọn núi có nhiều cây tử và cây nam, bên dưới ngọn núi có nhiều cây 
mẫu kinh và cây cầu kỷ. Sông Tạp Dư (2#) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi 
chảy về hướng đông trút vào sông Hoàng Thủy (7K). Trong núi có một loài 
dã thú, hình dáng giống con thỏ, có mỏ chim, mắt ưng và đuôi rắn, nó gặp phải 
người thì liền nằm trên đất giả chết, tên nó gọi là Cửu Dư (Š⁄L3Â), tiếng kêu của 


dã thú này chính là tên của nó. Nó mà xuất hiện thì đều gặp họa châu chấu, 
nguy hại hoa mâu. 
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15. Chu Nhụ 
(“Kï?Ã) 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Hựu nam tam bách lý, viết cảnh sơn, vô thảo mộc, đa thủy bích, đa đại xà. Hữu 
thú yên, kỳ trạng như hô nhi ngư dực, kỳ danh viết chu nhụ, kỳ minh tự khiêu, 
kiên tắc kỳ quôc hữu khủng. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía nam núi Dư Nga (li) 300 dặm, có ngọn núi Cảnh Sơn (ÑXLL), 
trên núi không có hoa cỏ cây cối, có nhiều đá thạch anh, trong núi có rất nhiều 
răn lớn. Trong núi có một loài dã thú, hình dạng như con cáo, trên người có 
vây cá, tên là Chu Nhụ (K38). tiếng kêu của nó chính là cách phát âm tên của 
mình. Nó xuất hiện ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ có chuyện kinh khủng 
xảy Ta. 
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16. Hóa Xà 
(IE#E) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu tây tam bách lý, viết dương sơn, đa thạch, vô thảo mộc. Dương thủy xuất 
yên, nhi bác lưu chú vu y thủy. Kỳ trung đa hóa xà, kỳ trạng như nhân diện nhi 
sài thân, điêu dực nhi xà hành, kỳ âm như sât hô, kiên tắc kỳ âp đại thủy. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây núi Tiên Sơn (ÉŠLLI) 300 đặm, có ngọn núi Dương Sơn (ÊH 
LH), trên núi chỗ nào cũng là tảng đá, nhưng không có cây cỏ. Sông Dương 
Thủy (fH7K) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng bắc trút vào sông 
Y Thủy (#7K). Trong nước có rất nhiều Hóa Xà ({b#), loài rắn này có khuôn 
mặt của con người và cơ thê của lang sói, cánh của chim muông, trườn bò như 


con răn, âm thanh phát ra như tiêng người măng chửi, loài răn này xuât hiện ở 
đâu thì nơi đó sẽ xảy ra nạn lụt. 
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17. Văn Văn 
(4) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu đông ngũ thập nhị lý, viết phóng cao chi sơn. Minh thủy xuất yên. Nam 
lưu chú vu y thủy, kỳ trung đa thương ngọc. Hữu mộc yên, kỳ diệp như hòe, 
hoàng hoa nhi bất thực, kỳ danh viết mông mộc, phục chi bất hoặc. Hữu thú 
yên, kỳ trạng như phong, chi vĩ nhi phản thiệt, thiện hô, kỳ danh viết văn văn. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Đồ Sơn (#ŠãLÍI) 52 dặm, có ngọn núi Phóng Cao (#8). 
Sông Minh Thủy (RR7K) bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng nam 
trút vào sông Y Thủy (f#7K), trong nước gần đó có rất nhiều thanh ngọc. Trong 
núi có loài cây, lá cây của nó giống như cây hoè, nở bông hoa màu vàng, không 
kết trái, tên nó gọi là mông mộc (SẼ). ăn nó có thê khiến cho đầu óc tỉnh táo. 


Trong núi có một loài dã thú, hình dạng như con ong mật, có cái đuôi phân 
nhánh như cành cây và cái lưỡi mọc ngược, thích kêu to. Tên nó gọi là Văn 


Văn (X®). 
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18. Ung Hòa 
(28) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu đông nam tam bách lý, viết phong sơn. Hữu thú yên, kỳ trạng như viên, 
xích mục, xích uê, hoàng thân, danh việt ung hòa, kiên tắc quôc hữu đại khủng. 


[Dịch nghĩa] 
Lại đi về phía đông núi Tiền Sơn (ññLlI) 300 đặm, có ngọn núi Phong Sơn (SE 


LL), trong núi có một loài dã thú, hình dạng như viên hầu, có thân thể màu vàng, 


tên là Ung Hòa (ZšÃl), loài dã thú này xuất hiện ở quốc gia nào thì quốc gia 
đó sẽ xảy ra khủng hoảng phạm vi lớn. 
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19. Lương Cừ 


(8X) 


zZTXZT< 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu đông bắc thất thập lý, viết lịch thạch chi sơn, kỳ mộc đa kinh khi, kỳ 
dương đa hoàng kim, kỳ âm đa chỉ thạch. Hữu thú yên, kỳ trạng như ly, nhi 
bạch thủ hô trảo, danh việt lương cừ, kiên tắc kỳ quôc hữu đại binh. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông bắc núi Chủng Cữu (#šE3) 70 dặm, có ngọn núi Lịch Thạch 
(5). trên ngọn núi này có nhiều cây mẫu kinh và cầu kỷ, phía nam núi có 
nhiều hoàng kim, phía bắc núi có nhiều đá mài dao nhỏ. Trong ngọn núi này 
có loài dã thú, hình dạng nó như con mèo rừng, có cái đầu màu trắng, móng 
vuốt của con hồ, tên của loài dã thú này gọi là Lương Cừ (83), nó xuất hiện 


ở quôc gia nào thì quôc gia đó sẽ xảy ra chiên tranh khôc liệt. 
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Sơn Hải Kinh — Quái nhân 
Kế hoạch biên tập: Đỗ Tuệ 
Chịu trách nhiệm biên tập: Khúc Tiểu Nguyệt 
Minh họa: Lý Minh Thiên, Lương Văn Huy, Lâm Hân 


IlIig## 


_—Ẩ 
CÁN 
HữñR 
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Mục lục 





1. Vũ 2. Kết Hung Quốc Nhân 
3. Vũ Dân Quốc Nhân 4. Hoan Đầu Quốc Nhân 
5. Quán Hung Quốc Nhân 6. Tam Thủ Quốc Nhân 
7. Nhất Tí Quốc Nhân 8. Kỳ Quăng Quốc Nhân 
9. Hiên Viên Quốc Nhân 10. Tương Liễu Thị 

11. Khoa Phụ Quốc Nhân 12. Câu Anh Quốc Nhân 


13. Vũ Sư Thiếp Quốc Nhân 14. Huyền Cô Quốc Nhân 
15. Kiêu Dương Quốc Nhân 1ó. Đê Nhân Quốc Nhân 


17. Khuyến Phong Quốc Nhân 18. Cư Bi Thi 


19. Hoan Đầu 
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I.Vũ 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Vũ viết: Thiên hạ danh sơn, kinh ngũ thiên tam bách thất thập sơn, lục vạn tứ 
thiên ngũ thập lục lý, cư địa dã. Ngôn kỳ [ngũ tàng], cái kỳ dư tiểu sơn thậm 
chúng, bất túc ký vân. Thiên địa chi đông tây nhị vạn bát thiên lý, nam bắc nhị 
vạn lục thiên lý, xuất thủy chi sơn giả bát thiên lý, thụ thủy giả bát thiên lý, 
xuất đồng chi sơn tứ bách lục thập thất, xuất thiết chỉ sơn tam thiên lục bách 
cửu thập. Thử thiên địa chi sở phân nhưỡng thụ cốc dã, qua mâu chỉ sở phát 
dã, đao sát chỉ sở khởi dã, năng giả hữu dư, chuyết giả bất túc. Phong vu thái 
sơn, thiện vu lương phụ, thất thập nhị gia, đắc thất chỉ số, giai tại thử nội, thị 
VỊ quốc dụng. 


[Dịch nghĩa] 


Đại Vũ nói: Những danh sơn trong thiên hạ, bản thân ông đã đi qua 5370 ngọn 
núi, trải dài 64056 dặm, những ngọn núi này phân bố ở mỗi phương hướng 
Đông Nam Tây Bắc trên địa cầu. Sở đĩ ghi lại những sơn mạch này ở trong 
[Ngũ Tàng Sơn Kinh], là bởi vì ngoài những ngọn núi này ra còn hằng hà sa 
số các ngọn núi nhỏ không sao kề xiết, không thể liệt kê chúng nó ra thành 
từng cái. Trời đất bao la, Từ đông sang tây có tổng cộng 28000 dặm, từ nam 
sang bắc có tổng cộng 26000 dặm, số ngọn núi có sông lớn chảy ra là 8000 
dặm, nơi sông lớn chảy qua có 8000 dặm, trong đó sô ngọn núi có sản xuất 
đồng là 467 ngọn, sản xuất sắt là 3620 ngọn. Lãnh thô phân chia những ngọn 
núi lớn này, là nơi tiêu chuẩn trồng hoa mâu, cũng là nguyên nhân khiến chiến 
tranh trong thiên hạ xảy ra, nguôn gốc xuất hiện của hết thảy các loại vũ khí, 
người có năng lực thì cuộc sông đầy đủ sung túc, người không có năng lực thì 
bân cùng khó khăn. Các bậc để vương cử hành nghi thức tế thiên ở trên núi 


Thái Sơn (ZELII), cử hành nghi thức tế địa ở trên núi Lương Phụ (3%), để 


vương có khả năng và đức hạnh phong thiện'° có tổng cộng 72 người, sự hưng 
suy thành bại của họ, đều xảy ra ở trong những ngọn núi này, của cải chỉ tiêu 
của các quốc gia cũng đều có được từ trên những ruộng đất này. 


!9 Phong thiện (#]3Š): Thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. 
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2. Kết Hung Quốc Nhân 
(224B) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Nam Kinh] 


Hải ngoại tự tây nam tưu chí đông nam tưu giả. Kết hung quốc tại kỳ tây nam, 
kỳ vi nhân kêt hung. 


[Dịch nghĩa] 


Quôc gia, sông núi, sản vật từ hải ngoại góc Tây Nam đên góc Đông Nam như 
sau. Nước Kết Hung (ZÄ 8J) ở góc Tây Nam, người dân nước này đêu có xương 
ngực nhô ra như ngực ức gà. 
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3. Vũ Dân Quôc Nhân 


MA) 


G9 
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[Trích từ: Hải Ngoại Nam Kinh] 


Vũ dân quốc tại kỳ đông nam, kỳ vi nhân trường đầu, thân sinh vũ. Nhất viết 
tại bi dực điêu đông nam, kỳ vi nhân trường giáp. 


[Dịch nghĩa] 
Nước Vũ Dân (SE) ở phía đông nam núi Nam Sơn (E3LI), dân nước này có 
cái đầu rất dài, trên người mọc đây lông chim. Còn có một thuyết cho răng 


nước Vũ Dân ở phía đông nam đất nước mà Bỉ Dực Điều (Eb5Š) sinh sông, 
người ở đó đêu có hai cái má rât dài. 
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4. Hoan Đầu Quốc Nhân 
(2>. ) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Nam Kinh] 


Hoan đầu quốc tại kỳ nam, kỳ vi nhân nhân diện hữu dực, điều uế, phương bộ 
ngư. Nhất viết tại tắt phương đông. Hoặc viết hoan chu quốc. 


[Dịch nghĩa] 
Nước Hoan Đâu (34) ở phía nam, dân nước này có mặt người, cánh chim, 
mỏ chim và đánh bắt cá. Còn có một thuyêt cho răng nước Hoan Đâu ở phía 
đông đât nước mà chim Tât Phương (*#2?) sinh sông. Cũng có người cho rằng 


nước Hoan Đâu còn có tên gọi khác là nước Hoan Chu (2). 
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5. Quán Hung Quốc Nhân 
(4JBIÀ) 








[Trích từ: Hải Ngoại Nam Kinh] 


Quán hung quốc tại kỳ đông, kỳ vi nhân hung hữu khiếu. Nhất viết tại chí quốc 
đông. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Quán Hung (ñÄ#J) ở phía đông, trên lông ngực của người dân nước này 
có một cái lỗ. Còn có một thuyết cho răng nước Quán Hung ở phía đông nước 


Chí (3). 
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6. Tam Thủ Quốc Nhân 
(BA) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Nam Kinh] 


Nghệ dữ tạc xi chiến vu thọ hoa chỉ dã, nghệ xạ sát chị. Tại côn lôn hư đông. 
Nghệ trì cung thỉ, tạc xỉ trì thuân. Nhât viết trì qua. Tam thủ quôc tại kỳ đông, 
kỳ vi nhân nhât thân tam thủ. Nhât viết tại tạc xỉ đông. 


[Dịch nghĩa] 


Nghệ (?)!! và Tạc Xi (Ä⁄ÄÃ)!? chém giết nhau ở ngoại ô Thọ Hoa (#f‡). 
Nghệ bắn chết Tạc Xi. Nơi đó ở phía đông núi Côn Luân (ÊÉÊ). Nghệ tay cầm 
cung tên, Tạc Xi tay cầm tâm khiên. Cũng có thuyết cho rằng Tạc Xỉ cầm mâu. 
Nước Tam Thủ (—) ở phía đông ngoại ô đồng Thọ Hoa, người dân nước 
này đều có một thân, ba đầu. Còn có thuyết cho rằng nước Tam Thủ ở phía 
đông nơi mà Tạc Xỉ bị giêt chêt. 


!! Nghệ (5#) tức Hậu Nghệ (/ñ#) là một anh hùng bắn mặt trời trong truyền thuyết thần thoại 
dân tộc Hán, còn được gọi là Đại Nghệ (XZ#), chồng của Thường Nga (#š##). 

!2 Tạc Xi (Ä⁄) là một trong những nhân vật thần thoại của dân tộc Hán Trung Quốc thời cổ đại, 
là quái thú sinh sống ở khu vực đầm lầy phía nam, có răng nanh dài như ngà voi, trong tay cầm 


khiên và mâu. Nghe nói, Tạc Xỉ cướp đoạt lương thực của nhân loại, nên Đề Nghiêu ra lệnh cho 
Hậu Nghệ đi thảo phạt. 
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7. Nhất Tí Quốc Nhân 
(—äRBlA) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Tây Kinh] 


Tam thân quốc tại hạ hậu khải bắc, nhất thủ nhi tam thân. Nhất tí quốc tại kỳ 
bắc, nhât tí, nhât mục, nhât t† không. Hữu hoàng mã hô văn, nhât mục nhi nhât 
thủ. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Tam Thân (— #†) ở phía bắc Hạ Hậu Khải, dân nước này đều có một 


đầu và ba thân. Nước Nhật Tí (— 8Š) ở phía băc nước Tam Thân, dân nước 
này đêu có một tay, một mặt, một mũi. Bên trong nước Nhât TÍ còn có một 
loài ngựa màu vàng, trên thân của loài ngựa này có văn như con hô, một con 
mắt và một cái tay. 
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8. Kỳ Quăng Quốc Nhân 
(BA) 





-137- 


[Trích từ: Hải Ngoại Tây Kinh] 


Kỳ quăng chỉ quốc tại kỳ bắc, kỳ nhân nhất tí tam mục, hữu âm hữu dương, 
thừa văn mã. Hữu điều yên, lưỡng đầu, xích hoàng sắc, tại kỳ bàng. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Kỳ Quăng (ÑÏj) ở phía bắc nước Nhât Tí, dân nước này đều có một 
cánh tay, ba con mắt, con mặt chia âm dương, mắt âm ở trên, mặt dương ở 
dưới, họ đều cưỡi ngựa Cát Lương có hoa văn. Ở đó có loài chim, loài chim 
này có hai cái đầu, màu đỏ vàng, đậu ở bên cạnh con người. 


13 Cát Lương (R): Một loài ngựa có thân màu trắng, lông bờm màu đỏ, con mắt màu vàng. 
Cát Lương cũng phiếm chỉ tuấn mã. 
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9. Hiên Viên Quốc Nhân 
(£†#ãI.) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Tây Kinh] 
Nữ tử quốc tại vu hàm bắc, lưỡng nữ tử cư, thủy chu chi. Nhất viết cư nhất 


môn trung. Hiên viên chỉ quốc tại chỉ tế, kỳ bất thọ giả bát bách tuế. Tại nữ tử 
quôc bắc. Nhân diện xà thân, vĩ giao thủ thượng. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Nữ Tử (4*#) ở phía bắc nước Vu Hàm (AXR$), ở đấy có hai cô gái sinh 
sông, bốn phía đều bị nước bao quanh. Còn có một thuyết cho rằng họ sông 
trong một cánh cửa. Nước Hiên Viên (#T#ã) ở bên cạnh núi Cùng Sơn (2ŸLlI), 
dân nước này coi như là không trường thọ cũng có thể sông đến tám trăm tuôi. 
Nước Hiện Viên ở phía bắc nước. Nữ Tử, dân ở đó đêu có mặt người và thân 
răn, đuôi uôn quanh ở trên đỉnh đâu. 
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10. Tương Liễu Thị 
(3RffllX) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Bắc Kinh] 


Cộng công chỉ thân viết tương liễu thị, cửu thủ, đĩ thực vu cửu sơn. Tương liễu 
chỉ sở. để, quyết vi trạch khê. Vũ sát tương liễu, kỳ huyết tỉnh, bất khả dĩ thụ 
ngũ cốc chủng. Vũ quyết chi, tam nhận tam tự, nãi dĩ vi chúng đề chỉ đài. Tại 
côn lôn chi bắc, nhu lợi chi đông. Tương liễu giả, cửu thủ nhân diện, xà thân 
nhi thanh. Bất cảm bắc xạ, ủy cộng công chi đài. Đài tại kỳ đông, đài tứ phương, 
ngung hữu nhất xà, hồ sắc, thủ xung nam phương. 


[Dịch nghĩa] 


Bè tôi của Cộng Công (‡‡ˆT) tên là Tương Liễu Thị (#RlI), có chín cái đầu, 


tìm kiếm thức ăn ở trên chín ngọn núi. Nơi mà Tương Liễu Thị đi qua, đều sẽ 
bị tốn hại, trở thành đầm lầy và dòng suối. Đại Vũ giết chết Tương Liễu Thị, 
nơi mà máu của Tương Liễu Thị chảy qua thì đều trở nên tanh hôi, không thê 
trông ngũ cốc được nữa. Đại Vũ đành phải đào đi đất đai nơi đó, dùng đất nơi 
khác lấp đầy, kết quả lấp bao nhiêu lần thì sụp đồ bấy nhiêu lần, sau đó liền 
dùng đất được đào ra xây dựng đề đài cho các đề vương. Những đề đài này 
được xây ở phía bắc núi Côn Luân, phía đông nước Nhu Lợi (⁄ll). Tương 
Liễu Thị có chín cái đầu, mỗi cái đầu đều có mặt người, thân rắn, cơ thể là màu 
xanh lam. Người bắn tên đều không dám bắn tên về phía bắc, là bởi vì kính nê 
uy linh của đài Cộng Công. Đài Cộng Công ở phía đông Tương Liễu Thị, đài 
có hình vuông, trên môi góc đều có một con rắn, văn trên thân rắn như vằn hồ, 
đầu hướng về phía nam. 
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11. Khoa Phụ Quốc Nhân 
(S2BRA) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Bắc Kinh] 


Khoa phụ quốc tại nhiếp nhĩ đông, kỳ vi nhân đại, hữu thủ thao thanh xà, tả 
thủ thao hoàng xà. Đặng lâm tại kỳ đông, nhị thụ mộc. Nhât việt bác phụ. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Khoa Phụ (#42) ở phía đông nước Nhiếp Nhĩ (S'Ä), dân nước này có 
thân hình cao lớn, tay phải cầm con rắn màu xanh, tay trái cầm con rắn màu 
vàng. Rừng Đặng Lâm (XS‡#) ở phía đông nước Khoa Phụ, trên thực tế khu 
rừng này là do hai đỉnh cây cực kỳ lớn tạo thành, còn có một thuyết cho răng 
nước Khoa Phụ còn được gọi là nước Bác Phụ (Š). 
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12. Câu Anh Quốc Nhân 
(BA) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Bắc Kinh] 


Vũ sở tích thạch ch sơn tại kỳ đông, hà thủy sở nhập. Câu anh chi quốc tại kỳ 
đông, nhất thủ bả anh. Nhất viết lợi anh chỉ quốc. 


[Dịch nghĩa] 


Núi đá mà Vũ tích luỹ ở mặt đông nước Bác Phụ, là nơi mà sông Hoàng Hà 
chảy qua. Nước Câu Anh (‡#J#Š) ở phía đông núi đá mà Đại Vũ chất đồng, dân 
nước này dùng tay nâng bướu thịt trên cỗ. Còn có thuyết cho răng nước Câu 
Anh còn được gọi là nước Lợi Anh (#8). 
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13. Vũ Sư Thiếp Quốc Nhân 
(EqJ BỊ] À) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Đông Kinh] 


Vũ sư thiếp quốc tại kỳ bắc, kỳ vi nhân hắc, lưỡng thủ các thao nhất xà, tả nhĩ 
hữu thanh xà, hữu nhĩ hữu xích xà. Nhât việt tại thập nhật bắc, vi nhân hắc thân 
nhân diện, các thao nhât quy. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Vũ Sư Thiệp (BR}IS) ở phía bắc Thang Cốc (3), da của người dân 
nước này đêu là màu đen, hai tay trái và phải mỗi bên câm một con rắn, trên 
tai trái treo một con thanh xà, trên tai phải treo một con răn màu đỏ. Còn có 
thuyêt cho răng nước Vũ Sư Thiệp ở phía băc mười cái mặt trời, da dẻ người 
ở đó đêu là màu đen, có mặt người, trên hai tay môi bên câm một con rùa. 
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14. Huyền Cổ Quốc Nhân 
(2g) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Đông Kinh] 


Huyền cô chỉ quốc tại kỳ bắc, kỳ vi nhân cô hắc, y ngư thực âu, sử lưỡng điều 
giáp chi. Nhất viết tại vũ sư thiếp quốc bắc. 


[Dịch nghĩa] 
Nước Huyền Cổ (4$) ở phía bắc, bắp đùi của người dân nước này đều là màu 
đen, mặc y phục làm bằng da cá, ăn thịt hải âu, có hai con chim được thuần 


hóa ở bên cạnh bọn họ. Còn có thuyết cho rằng nước Huyền Cổ ở phía bắc 
nước Vũ Sư Thiệp. 
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15. Kiêu Dương Quốc Nhân 
(ZEHRA) 





[Trích từ: Hải Nội Nam Kinh] 


Kiêu dương quốc tại bắc cù chỉ tây, kỳ vi nhân nhân diện trường thần, hắc thân 
hữu mao, phản chủng, kiên nhân tắc tiêu; tả thủ thao quản. 


[Dịch nghĩa] 
Nước Kiêu Dương (8E) ở phía tây nước Bắc Cù (dbf)), dân nước này đều 
có mặt người, môi rất dài, màu da đều là màu đen, toàn thân mọc đây lông, gót 


chân ở phía trước mũi chân ở phía sau, nhìn thấy người thì cười, tay trái cầm 
một cây gậy trúc. 
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16. Đê Nhân Quốc Nhân 
(SA BIA) 
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[Trích từ: Hải Nội Nam Kinh] 
Đê nhân quốc tại kiến mộc tây, kỳ vi nhân nhân diện nhi ngư thân, vô túc. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Đê Nhân (BÀ) ở phía tây cây Kiến Mộc''*, người ở đó đều có mặt người 
và thân cá, không có chân. 


! Kiến Mộc (#7) là một loài cây, thân cây giống cây du gai (Hemiptelea Planch), quả giống 
cây loan (Koelreuteria paniculata). 
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17. Khuyến Phong Quốc Nhân 
(®‡#iRA) 
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[Trích từ: Hải Nội Bắc Kinh] 


Khuyền phong quốc viết khuyên nhung quốc, trạng như khuyến. Hữu nhất nữ 
tử, phương quy tiên phi thực. Hữu văn mã, cảo thân chu liệp, mục nhược hoàng 
kim, danh việt cát lượng, thừa chi thọ thiên tuê. 


[Dịch nghĩa] 


Nước Khuyên Phong (2#) còn được gọi là nước Khuyên Nhung (#3), dân 
ở đó đều có ngoại hình như con chó, có một người phụ nữ, quỳ trên mặt đất về 
phía những người công nạp Tượu và đồ ăn. Trong nước Khuyến Phong có loài 
ngựa vằn, thân nó là màu trăng, lông bờm màu đỏ, con mắt giống hoàng kim, 


tên nó gọi là Cát Lượng (E5), ai cưỡi nó thì có thể trường thọ ngàn tuổi. 
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18. Cư Bỉ Thi 
G&kbƑP) 
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[Trích từ: Hải Nội Bắc Kinh] 
Cư bỉ chị thi, kỳ vi nhân chiết cảnh bị phát, vô nhất thủ. 
[Dịch nghĩa] 


Cư Bi Thi (JEEbƑˆ), dáng vẻ như con người, đã bị bẻ gẫy cổ, tóc rối tung, mất 
một tay. 


-158- 


19. Hoan Đầu 
(§£>) 
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[Trích từ: Đại Hoang Nam Kinh] 


Hữu nhân yên, điều uế, hữu dực, phương bộ ngư vu hải. Đại hoang chi trung, 
hữu nhân danh viết hoan đầu. Cồn thê sĩ kính, sĩ kính tử viết viêm dung, sinh 
hoan đầu. Hoan đầu nhân diện điều uế, hữu dực, thực hải trung ngư, trượng 
dực nhi hành. Duy nghi khi cự, lục dương thị thực. Hữu hoan đầu chi quốc. 


[Dịch nghĩa] 
Có người, mỏ chim, có cánh, ở trên biên đánh bắt cá. Ở trung tâm Đại Hoang, 
có người tên là Hoan Đầu (#3). Vợ của Côn (#Ã#) tên là Sĩ Kính (E5). Sĩ 


Kính sinh người con trai tên là Viêm Dung (%§#). Viêm Dung lại sinh Hoan 
Đâu. Hoan Đâu có mặt người và mỏ chim, có cánh, ăn cá trong biên, dùng cánh 
chông trên đât mà đi. ColI lá cây kỷ, rau diệp, lục và lá cây dương làm đô ăn. 
Thê là có nước Hoan Đâu. 
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Sơn Hải Kinh — Quái thần 
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Mục lục 





1. Thước Sơn Sơn Thần 2. Nam Thứ Tam Sơn Sơn Thần 
3. Phi Thú Chi Thần 4. Cô 
5. Tây Vương Mẫu 6. Đông Sơn Sơn Thần 


7. Đông Thứ Tam Sơn Sơn Thần 8. Tế Sơn Sơn Thần 


9. Vũ La 10. Ly Sơn Sơn Thần 
11. Mân Sơn Sơn Thần 12. Kinh Sơn Sơn Thần 
13. Hạ Hậu Khải 14. Hình Thiên 

15. Cái Dư Quốc Thân 16. Ngu Hạo 

17. Xa Bi Thị 1S. Chúc Long 

19. Hàn Lưu 
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1. Thước Sơn Sơn Thân 


(5511111138) 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Phàm thước sơn chi thủ, tự chiêu diêu chi sơn, dĩ chí ki vĩ chi sơn, phàm thập 
sơn, nhị thiên cửu bách ngũ thập lý. Kỳ thần trạng giai điều thân nhi long thủ, 
kỳ từ chi lễ: Mao dụng nhất chương ngọc ễ, tư dụng đồ mẽ, nhất bích, đạo mẽ, 
bạch gian vi tịch. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi Thước Sơn (EŠLLI), từ núi Chiêu Diêu (‡5iš) đến núi Ki Vĩ 
(#tE) có tổng cộng mười ngọn núi, dài khoảng 2950 dặm. Sơn Thần của 
những ngọn núi này đều có thân chim và đầu rồng. lim thức cúng tế những 
Sơn Thân này như sau: Dùng một miêng ngọc chương Ÿ, một miêng ngọc thạch 


và lông động vật dùng khi tế thân chôn vào đất cùng với nhau, gạo trắng cúng 
tế dùng gạo lúa, dùng cỏ may trắng làm chiếu ngồi cho thần. 


!Š Ngọc chương: Hòn ngọc đẽo phẳng gọi là khuê (SE), xẻ đôi lấy một nửa gọi là chương (Š). 
Ngọc khuê là dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới 
vuông. 
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2. Nam Thứ Tam Sơn Sơn Thần 
(EiZ2X~—LHLLH) 
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[Trích từ: Nam Sơn Kinh] 


Phàm nam thứ tam kinh chi thủ, tự thiên ngu chi sơn đĩ chí nam ngu chi sơn, 
phàm nhât thập tứ sơn, lục thiên ngũ bách tam thập lý. Kỳ thân giai long thân 
nhi nhân diện. Kỳ từ giai nhât bạch câu kỳ, tư dụng đô. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi thứ ba phía nam. từ núi Thiên Ngu (SE) đến núi Nam Ngu 
(E8) có tổng cộng 14 ngọn núi, trải dài 6530 dặm. Những vị thần cư ngụ ở 
đây đều có thân rồng và mặt người. Nghi thức cúng tế những Sơn Thần này 
như sau: Lây máu chó trăng bôi vào trong khe hở của chuông trông bảo khí, 
ngoài g1a súc cúng tê, gạo trăng dùng đê cúng tê là từ trong gạo lúa chọn ra. 
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3. Phi Thú Chi Thần 
( k*zZ#) 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Phàm tây thứ nhị kinh chỉ thủ, tự kiềm sơn chí vu lai sơn, phàm thập thất sơn, 
tứ thiên nhất bách tứ thập lý. Kỳ thập thần giả, giai nhân diện nhi mã thân. Kỳ 
thất thần giai nhân diện nhi ngưu thân, tứ túc nhi nhất tí, thao trượng dĩ hành: 
Thị vi phi thú chì thần; kỳ từ chi, mao dụng thiếu lao, bạch gian vi tịch. Kỳ 
thập bôi thần giả, kỳ từ chi, mao nhất hùng kê, kiềm nhi bất tư. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi thứ ba ở phía tây, từ núi Kiềm Sơn (£ÊLL) đến núi Lai Sơn 
(S&LL) có tổng cộng 17 ngọn núi, dài 4140 dặm. Trong đó Sơn Thần của 10 
ngọn núi đều có mặt người và thân ngựa. Và Sơn Thần của 7 ngọn núi khác lại 
có mặt người và thân trâu, bôn chân và một cánh tay, phải chông gậy mà đi, 7 
vị thần này chính là cái gọi là Phi Thú Chi Thần ( §$#Z*3#). Nghi thức cúng 
tế là: đặt lợn và đê ở trên chiếu cỏ tranh. Nghi thức cúng tế của 10 ngọn núi 
khác là: dùng một con gà trông màu sắc sặc sở cúng tê, lúc cúng tê không cân 
gạo trăng. 
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4. Cổ 
6) 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây bắc tứ bách nhị thập lý, viết chung sơn. Kỳ tử viết cổ, kỳ trạng như 
nhân diện nhi long thân, thị dữ khâm phi sát bảo giang vu côn lôn chi dương, 
đề nãi lục chi chung sơn chi đông viết dao nhai. Khâm phi hóa vi đại ngạc, kỳ 
trạng như điêu nhi hắc văn bạch thủ, xích uế nhi hồ trảo, kỳ âm như thần hộc, 
kiến tắc hữu đại binh; cô diệc hóa vi tuân điều, kỳ trạng như si, xích túc nhi 
trực uẽ, hoàng văn nhi bạch thủ, kỳ âm như hộc, kiến tắc kỳ ấp đại hạn. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây bắc ngọn núi Mật Sơn (ZSLlI) 420 đặm, có ngọn núi tên 
Chung Sơn (##LLI). Con trai của Sơn Thần Chung Sơn tên là Cổ (83), có mặt 
người và thân rồng. Cổ từng đồng mưu với Khâm Phi (438). giết chết Thiên 
Thần Bảo Giang (K*3#4##3T) ở phía nam núi Côn Luân (ẼẺ£Ê). Sau khi Thiên 
Đề biết được đã giết chết Cổ và Khâm Phi ở Dao Nhai (šš) phía đông núi 


Chung Sơn. Sau khi Khâm Phi chết hóa thành một con chim Đại Ngạc (5%), 


hình dạng loài chim này giống chim đại bàng, trên người có văn màu đen, cái 
đầu màu trắng, cái mỏ màu đỏ và vuốt hỗ, tiếng kêu của nó giống như tiếng 
kêu của chim thần hộc'5, loài chim này mà xuất hiện thì thiên hạ sẽ xảy ra chiến 


tranh to; sau khi Cô chết hóa thành một con chim Tuấn (#8), hình dạng nó như 


diều hâu, có cái chân màu đỏ và cái mỏ thắng tắp, trên người có hoa văn màu 
Me” cái đầu màu trắng, tiếng kêu của nó giống như tiếng kêu của chim hồng 
hộc!”, nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ xảy ra nạn hạn hán lớn. 


!9 Thần hộc (8Š) là một loài chim nước, hình dạng giống con ngỗng, thân hình lớn hơn con 
ngỗng, tiếng kêu vang dội. 
! Hồng hộc (7835) là thiên nga, ngỗng trời. 
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5. Tầy Vương Mâu 


) 
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[Trích từ: Tây Sơn Kinh] 


Hựu tây tam bách ngũ thập lý, viết ngọc sơn, thị tây vương mẫu sở cư dã. Tây 
vương mẫu kỳ trạng như nhân, báo vĩ hồ xỉ nhi thiện khiếu, bồng phát đới 
thắng, thị tư thiên chi lệ cập ngũ tàn. Hữu thú yên, kỳ trạng như khuyên nh1 
báo văn, kỳ giác như ngưu, kỳ danh viết giảo, kỳ âm như phệ khuyền, kiến tắc 
kỳ quốc đại nhương. Hữu điều yên, kỳ trạng như địch nhi xích, danh viết thắng 
ngộ, thị thực ngư, kỳ âm như lục, kiến tắc kỳ quốc đại thủy. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía tây ngọn núi Lỏa Mẫu (ÑẼŸ) 350 dặm, có ngọn núi tên Ngọc 


Sơn (=ELL) là nơi cư trú của Tây Vương Mẫu (PR-E®). Tây Vương Mẫu có 
hình dáng như con người, có đuôi báo, nanh hô, yêu thích gào thét, tóc bà xoã 
tung, trên đâu cài đô trang sức băng ngọc, chưởng quản bệnh dịch và năm loại 
hình phạt!Š, sự tàn sát của các loài sinh vật trên thiên hạ. Trên núi có loài dã 
thú, hình đáng như con chó, trên người có văn báo, sừng của nó giống sừng 


trâu, tên của loài dã thú này gọi là Giảo (#Š), tiếng kêu của nó giống như tiếng 
chó sủa, loài đã thú này xuất hiện ở quốc gia nảo thì quốc gia đó sẽ được mùa. 
Trên núi có loài chìm, hình dạng như con chim trĩ, khắp toàn thân đêu là màu 
đỏ, tên của loài chim này gọi là Thắng Ngộ (Ñ‡38), dùng cá làm thức ăn, tiếng 
kêu của nó giống như tiếng hươu kêu, loài chim này xuất hiện ở quốc gia nào 
thì quôc gia đó sẽ gặp đại hông thủy. 


!3 Năm loại hình phạt đó là: 
- _ Mặc (8Š): khắc chữ lên đầu người. 
- _ Nhị (8l): cắt mũi. 
- _ Phí GHỈ): Chặt chân. 
- _ Cung (E): phá huỷ cơ quan sinh dục. 
- __ Đại tích (kŸ): tử hình. 
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6. Đông Sơn Sơn Thân 
(ZtUIli#4) 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Phàm đông sơn kinh chi thủ, tự sấu chu chi sơn dĩ chí vu trúc sơn, phàm thập 
nhị sơn, tam thiên lục bách lý. Kỳ thân trạng giai nhân thân long thủ. Từ: Mao 
dụng nhât khuyên kỳ, nhị dụng ngư. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi thứ nhất phía đông, từ núi Sâu Chu (#5) (# đổi 2) cho 


đến núi Trúc Sơn (f7LLI) có tổng cộng 12 ngọn núi, dài tới 3600 đặm. Sơn Thần 
của mỗi ngọn núi đều có thân người và đầu rồng. Nghi thức cúng tế những Sơn 
Thân này là: Vật tê dùng máu của một con chó, khi câu khân thì phải dùng cá. 


sÏ74` 


7. Đông Thứ Tam Sơn Sơn Thân 
(E#x=LhUli3#) 
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[Trích từ: Đông Sơn Kinh] 


Phàm đông thứ tam kinh chi thủ, tự thi hồ chi sơn chí vu vô cao chỉ sơn, phàm 
cửu sơn, lục thiên cửu bách lý. Kỳ thân trạng giai nhân thân nhi dương giác. 
Kỳ từ: Dụng nhât mâu dương, tư dụng thử. Thị thân dã, kiên tắc phong vũ thủy 
VI bại. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi thứ ba phía đông, từ núi Thi Hồ (Ƒˆ 38) cho đến núi Vô Cao 
(E3), có tổng cộng 9 ngọn núi, dài tới 900 dặm. Sơn Thần tại đây đều có thân 
người và sừng đê trên đầu. Nghi thức cúng tế những Sơn Thân này là: Vật tế 
là một con dê đực, gạo trăng dùng đê cúng tê là gạo kê. Khi những Sơn Thân 
này xuât hiện, đêu sẽ kèm theo mưa to gió lớn, thường hay bùng phát hông 
thủy, hư hao hoa mâu. 
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§. Tế Sơn Sơn Thân 
(ZuitH3#) 





[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Phàm tế sơn chỉ thủ, tự huy chư chi sơn chí vu mạn cừ chi sơn, phàm cửu sơn, 
nhât thiên lục bách thât thập lý. Kỳ thân gia1 nhân diện nhi điêu thân. Từ dụng 
mao, dụng nhât cát ngọc, đâu nhi bât tư. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi Tế Sơn (3ïLII) từ núi Huy Chư (#Ÿ3Š) đến núi Mạn Cừ (G 
3) có tổng cộng 9 ngọn núi, dài tới 1670 đặm. Những Sơn Thân ở đây đều có 
mặt người và thân chim. Nghi thức cúng tế là: Dùng vật có lông làm đồ cúng 


tế và còn cần phải dâng một miếng ngọc đẹp, ném đồ cúng tế vào trong sơn 
cốc, cúng tế không cần gạo trắng. 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Hựu đông thập lý, viết thanh yêu chi sơn, thực duy để chi mật đô. Thị đa giá 
điều. Nam vọng thiện chử, vũ phụ chỉ sở hóa, thị đa phó luy, bồ lô. Thần vũ la 
tư chi, kỳ trạng nhân diện nhi báo văn, tiểu yếu nhi bạch xỉ, nhi xuyên nhĩ dĩ 
cừ, kỳ minh như minh ngọc. Thị sơn dã, nghi nữ tử. Chẩn thủy xuất yên, nhi 
bắc lưu chú vu hà. Kỳ trung hữu điều yên, danh viết yếu, kỳ trạng như phù, 
thanh thân nh1 chu mục xích vĩ, thực chi nghi tử. 


[Dịch nghĩa] 


Lại đi về phía đông núi Ngao Ngạn (Š#E) 10 đặm có ngọn núi Thanh Yêu (EŠ 
%), đó là mật đô của Thiên Đề. Có rất nhiều ngỗng hoang dã. Nhìn về phía 
nam núi Thanh Yêu có thể nhìn thấy bãi Thiện Chử (ŸŠ35). Thiện Chử là nơi 
cha của Đại Vũ? hóa thành Hoàng Hùng (#8), nơi đó có rất nhiều ốc sên và 
bô lô??. Thần Vũ La (#Z) chưởng quản núi Thanh Yêu, vị thần này có mặt 
người, trên người có văn báo, eo rất nhỏ, hàm răng trăng toát, trên lỗ tai đeo 
khuyên kim ngân, tiêng nói của y như âm thanh ngọc thạch va chạm vào nhau. 
Núi Thanh Yêu thích hợp cho nữ giới cư trú. Sông Chân Hà (Ñ2?8Ï) bắt nguồn 
từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng bắc trút vào sông Hoàng Hà. Trong núi có 
loài chim, tên là Yêu (3Š), hình dạng nó như con vịt trời, thân màu xanh, con 
mắt màu đỏ nhạt và đuôi màu đỏ sẫm, ai ăn thịt của nó thì sẽ sinh nhiều con. 


! Đại Vũ tức Hạ Vũ (#8) là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cô đại; ông nỗi tiếng về 
việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và 
nhân cách đạo đức ngay thắng của mình. Cha của Đại Vũ tức Cồn (#Ã) là một nhân vật trong 
truyền thuyết thần thoại dân tộc Hán thời đại thượng cổ Trung Quốc; ông là con của để Chuyên 
Húc (có thuyết khác nói rằng Côn là hậu duệ 4 đời đề Chuyên Húc), cha của Đại Vũ (X8), ông 
nội của Hạ Khải (SE). Chuyên Húc (31) tức Huyền Đề (348) là một vị vua thời Trung Hoa 
cô đại, một trong Ngũ Đề. Theo Sử ký, ông là người kế vị của Hoàng Đế. 


? Bồ lô GIšƑ”) là một loài động vật thân mêm có vỏ sò hình tròn, giỗng như nghêu sò ngọc trai. 
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10. Ly Sơn Sơn Thân 
(EeLiitl#8) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Phàm ly sơn chi thủ, tự lộc đề chi Sơn chí vu huyền hỗ chi sơn, phàm cửu sơn, 
thiên lục bách thât thập lý. Kỳ thân trạng giai nhân diện thú thân. Kỳ từ chị, 
mao dụng nhât bạch kê, kỳ nhi bât tư, dĩ thải y chị. 


[Dịch nghĩa] 
Hệ thống dãy núi Ly Sơn (JELLI) từ núi Lộc Đề (Ef) đi tới núi Huyền Hỗ (#4 
F) có tông cộng 9 ngọn núi, trải dài 1670 dặm. Sơn Thần của những ngọn núi 
này đều có mặt người và thân dã thú. Nghĩ thức cúng tế những Sơn Thần này 


là: Lây : máu của một con øà màu trắng đề hiễn tẾ, cúng tế không cần gạo trăng; 
dùng gắm lụa màu sắc sặc sỡ bọc con gà kia lại. 
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11. Mân Sơn Sơn Thần 
(IELÙiLLlI4) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Phàm mân sơn chi thủ, tự nữ kỷ sơn chí vu giả siêu chi sơn, phàm thập lục sơn, 

tam thiên ngũ bách lý. Kỳ thần trạng giai mã thân nhi long thủ. Kỳ từ: Mao 
dụng nhất hùng kê ế. Tư dụng đồ. Văn sơn, câu nhị, phong vũ, quy ch sơn, thị 
giai trủng dã, kỳ từ chỉ: Tu tửu, thiếu lao cụ, anh mao nhất cát ngọc. Hùng sơn, 
đề dã, kỳ từ: Tu tứửu, thái lao cụ, anh dụng nhất bích. Kiền vũ, dụng binh dĩ 
nhương; kỳ, cầu miện vũ. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi Mân Sơn (ELLI) từ núi Nữ Kỷ (47L) đến núi Giả Siêu ( 
#5) có tổng cộng 16 ngọn núi, trải dài 3500 đặm. Sơn Thần của những ngọn 
núi này đều có thân ngựa và đầu rồng. Nghi thức cúng tế những Sơn Thần này 
là: Vật tê là một con gà trông, sau khi cúng tê chôn xuông dưới đât, gạo trắng 
dùng để cúng tế là gạo lúa. Núi Văn Sơn (XLII), Câu Nhị (2Jf8), Phong Vũ 


(E4). Quy Sơn (Š#LII) đều là tông chủ của các ngọn núi. Nghi thức cúng tế 
Sơn Thần của tất cả những ngọn núi này là: Dùng rượu ngon, lợn, dê làm vật 
cúng tê, đô ngọc dùng một miêng ngọc cát có phâm chât tôt nhât. Hùng Sơn 
(Ñ§LII) là thủ lĩnh của các ngọn núi, nghi thức cúng tế Hùng Sơn là: Dùng rượu 


ngon, đủ cả ba loại gia súc bò, dê, lợn. Đà ngọc dùng đề cúng tế là một miếng 
ngọc bích. Hơn nữa còn phải tay cầm tâm khiên khiêu vũ, làm vậy để nhằm trừ 
khử tai họa; muốn khẩn cầu cát tường thì trên người phải mặc lễ phục tay cầm 
ngọc đẹp khiêu vũ. 
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12. Kinh Sơn Sơn Thần 
(lLiLLl2#) 
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[Trích từ: Trung Sơn Kinh] 


Phàm kinh sơn chi thủ, tự dực vọng chi sơn chí vu kỷ sơn, phàm tứ thập bát 
sơn, tam thiên thất bách tam thập nhị lý. Kỳ thần trạng giai trệ thân nhân thủ. 
Kỳ từ: Mao dụng nhất hùng kê kỳ, ế dụng nhất khuê, tư dụng ngũ chủng chi 
tỉnh. Hòa sơn, đề dã, kỳ từ: Thái lao chi cụ, tu ế đảo mao; dụng nhất bích, ngưu 
vô thường. Đồ sơn, ngọc sơn, trủng dã, giai đảo từ, tu mao thiếu lao, anh mao 
cát ngọc. 


[Dịch nghĩa] 


Hệ thống dãy núi Kinh Sơn (ñLLI) từ núi Dực Vọng (5##) đến núi Kỷ Sơn 


(/1LLL) có tổng cộng 48 ngọn núi, trải đài 3732 đặm. Sơn Thần của những ngọn 
núi này đều có thân lợn và đầu người. Nghỉ thức cúng tế những Sơn Thân này 
là: Dùng một con gà trồng, sau khi cúng tế thì chôn xuống dưới đất, đồ TigỌC 
dùng để cúng tế là một miếng ngọc khuê, cúng tế dùng năm loại ngũ cốc kê, 


cóc, thóc, lương, mạch. Hòa Sơn (ZKLL) là lãnh tụ của các ngọn núi. Nghi thức 
cúng tế Hòa Sơn là: Dùng đầy đủ cả ba loại gia súc lợn, bò, dê, sau khi cúng tế 
thì chôn xuông dưới đât, hơn nữa còn phải chôn súc vật ngược lại; đô ngọc 
dùng khi cúng tê là một miêng ngọc bích. Mặc dù là dùng lễ thái lao”!, nhưng 
cũng không nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ cả ba loại. Đồ Sơn (#ŠLlI) và Ngọc 
Sơn (EELII) là tông chủ của các ngọn núi, sau khi cúng tế thì cũng phải chôn 
súc vật ngược lại, cúng tế phải dùng lợn, dê và một miếng ngọc cát thượng 
đăng. 


?! Thời cô đại khi cúng tế gọi ba loài sinh vật lợn, bò, dê đều có đủ là thái lao (4®). Căn cứ vào 
chủng loại gia súc kèm theo mà chia làm thái lao và thiếu lao. Thiếu lao (2®) không có bò, chỉ 
có dê và lợn. 
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13. Hạ Hậu Khải 
(EEE) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Tây Kinh] 


Đại nhạc chi dã, hạ hậu khải vu thử vũ cửu đại; thừa lưỡng long, vân cái tam 
tăng. Tả thủ thao ê, hữu thủ thao hoàn, bội ngọc hoàng. Tại đại vận sơn bắc. 
Nhật việt đại di chị đã. 


[Dịch nghĩa] 


Đồng Đại Nhạc (X#R) là nơi Hạ Hậu Khải (ŠƒñE)?”? xem ca múa “Cửu Đại”. 
Hạ Hậu Khải cưỡi hai con rồng, trên đầu ông có ba tầng mây mù làm ô che. 
Tay trái câm một cái lọng che, tay phải câm một cái vòng ngọc. Đông Đại Nhạc 
ở phía bắc núi Đại Vận (X3). Còn có một thuyết cho rằng nơi Hạ Hậu Khải 


xem ca múa “Cửu Đại” là đồng Đại Di (X8). 


? Hạ Hậu Khải tức Hạ Khải (#) là vị vua thứ hai của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc. Con 
trai của Đại Vũ. 
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14. Hình Thiên 
(l2) 
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[Trích từ: Hải Ngoại Tây Kinh] 


Hình thiên dữ để tranh thần, đề đoạn kỳ thủ, táng chi thường dương chỉ sơn, 
nãi dĩ nhũ vi mục, dĩ tê v1 khâu, thao kiên thích đĩ vũ. 


[Dịch nghĩa] 
Hình Thiên (|2) cùng Thiên Đề (2?) tranh cướp thần vị. Thiên Đề chém 
đứt đầu của Hình Thiên, chôn đầu của Hình Thiên ở núi Thường Dương (3š 


3É). Hình Thiên liền dùng đầu vú làm mắt, dùng rốn làm miệng, một tay cầm 
tâm khiên một tay khua lưỡi búa lớn tiếp tục chiến đấu. 
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15. Cái Dư Quốc Thân 
(5ZâBl3#) 
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[Trích từ: Đại Hoang Đông Kinh] 


Hữu hạ châu chi quốc. Hữu cái dư chi quốc. Hữu thần nhân, bát thủ nhân diện, 
hô thân thập vĩ, danh việt thiên ngô. 


[Dịch nghĩa] 


Có nước Hạ Châu (SÿŸW). Gân nước Hạ Châu có nước Cái Dư (3š), trong 
nước này có một vị thân, có tám đâu, trên mỗi một đầu đều có mặt người, thân 


giông con hô, mười cái đuôi, tên của vị thân này gọi là Thiên Ngô (XS). 
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1ó. Nơu Hạo 
(§#£) 
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[Trích từ: Đại Hoang Đông Kinh] 


Đông hải chi chử trung, hữu thần, nhân diện điều thân, nhị lưỡng hoàng xà, 
tiên lưỡng hoàng xà, danh việt ngu hạo. Hoàng đê sinh ngu hạo, ngu hạo sinh 
ngu kinh, ngu kinh xử bắc hải, ngu hạo xử đông hải, thị vị hải thân. 


[Dịch nghĩa] 


Ở trên hòn đảo Đông Hải có vị thân, mặt người, thân chim, trên tai treo hai con 
rắn màu vàng, dưới bàn chân giẫm lên hai con rắn màu vàng mà đi, tên của 


ông gọi là Ngu Hạo (f§§Ẽ). Hoàng Đề (875) sinh Ngu Hạo. Ngu Hạo sinh 
Ngu Kinh (3). Ngu Kinh ở tại Bắc Hải. Ngu Hạo ở tại Đông Hải. Họ đều 
là Hải Thần (X#3#‡). 
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17. Xa Bỉ Thi 
(SHƑ) 
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[Trích từ: Đại Hoang Đông Kinh] 


Hữu thần, nhân diện, khuyên nhĩ, thú thân, nhị lưỡng thanh xà, danh viết xa bỉ 
thi. 


[Dịch nghĩa] 


Có vị thần mặt người, tai chó, thân dã thú, trên tai treo hai con thanh xà, tên 
của vị thần này gọi là Xa Bi Thi (§ÈbƑ”). 
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18. Chúc Long 
(2) 
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[Trích từ: Đại Hoang Bắc Kinh] 


Tây bắc hải chi ngoại, xích thủy chi bắc, hữu chương vĩ sơn. Hữu thần, nhân 
diện xà thân nhi xích, trực mục chính thừa, kỳ minh nãi hôi, kỳ thị nãi minh, 
bât thực, bât tâm, bât tức, phong vũ thị yết. Thị chúc cửu âm”, thị vị chúc long. 


[Dịch nghĩa] 


Ở phía tây bắc hải ngoại, phía bắc sông Xích Hà (ZR}8Ï) có ngọn núi tên Chương 
Vĩ (SE). Có vị thần, mặt người, thân rắn, toàn thân đều là màu đỏ, cơ thê dài 
một ngàn dặm, con mắt dựng đứng, mí mắt hợp thành một cái khe, nhắm mắt 
lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày, không ăn đô vật không ngủ 
cũng không hô hâp, chỉ nuôt gió và mưa. Ông có khả năng soi sáng địa phương 


cực kỳ u ám tối tăm, chính là vị thần Chúc Long (#82) trong truyền thuyết. 


?3 Chúc (#) nghĩa là chiếu sáng. Cửu Âm (7L) biểu thị nơi cực kỳ u ám tối tăm, cửu (71) là 
phó từ biểu thị mức độ. Cho nên Chúc Long còn được gọi là Chúc Cửu Âm. 
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19. Hàn Lưu 
(§§?Ầ) 
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[Trích từ: Hải Nội Kinh] 


Lưu sa chi đông, hắc thủy chỉ tây, hữu triều vân chi quốc, tư trệ chi quốc. 
Hoàng đề thê lôi tỔ, sinh xương ý. Xương h; hàng xử nhược thủy, sinh hàn lưu. 
Hàn lưu trạc thủ, cần nhĩ, nhân diện, thi uế, lân thân, cừ cổ, đồn chỉ, thủ náo tử 
viết a nữ, sinh để chuyên húc. 


[Dịch nghĩa] 


Ở phía đông sông Lưu Sa (ðÑ3}), phía tây sông Hắc Hà (šŠ}n]) có nước Triều 
Vân ($lZs) và nước Tư Trệ (E]Ø). Lôi Tô (E§3)?? là thê tử của Hoàng Đề 
(8) sinh Xương Ý (83). Xương Ý từ trên trời giáng xuống cư trú ở sông 
Nhược Hà (?1]) sinh ra Hàn Lưu (§§3). Hàn Lưu có cái đầu rất dài, lỗ tai 
nho nhỏ, có mặt người, miệng lợn, thân Kỳ Lân, chân vòng kiêng, móng lợn 
nhỏ. Hàn Lưu cưới A Nữ (ññJZZ) tộc Náo Tử (Xã) làm thê tử, sau đó sinh ra 
Chuyên Húc (ñ171). 


2 Theo truyền thuyết Hoàng Đề có người vợ tên là Luy Tổ (#3) hay Loa Tô (833B), là người 
đã dạy cho phụ nữ nuôi tằm, kéo tơ, dệt lụa. Chữ “luy” (#š) hay “loa” (#ã) đều có chữ “mịch” 
(+) tức sợi tơ nhỏ. Tuy nhiên, một số người cho rằng các tên trên có thê phiên sai từ Lôi Tổ (Ê§ 
3) nghĩa là bà Tổ Sắm. 
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